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BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
VỀ DỰ THẢO HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr-BCA-V03 ngày …../……/2024 của Bộ Công an)


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và trên cơ sở Nghị quyết số 129/2024/QH ngày 08/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 26/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, Bộ Công an đã xây dựng dự thảo hồ sơ dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và gửi xin ý kiến 98 cơ quan, tổ chức; đồng thời, đã thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công an để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đến ngày 01/11/2024, Bộ Công an đã nhận được 101 ý kiến, gồm:
- 20 bộ, ngành, cơ quan ngang bộ
 gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng,  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- 05 tổ chức chính chị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp gồm: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- 11 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 65 Công an các đơn vị, địa phương.
Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Công an đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:
	Nội dung xin ý kiến
	Cơ quan, tổ chức góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	I. DỰ THẢO TỜ TRÌNH (DỰ THẢO 2)

	Kết cấu
	- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Đề nghị rà soát để sửa lại dự thảo Tờ trình theo mẫu số 03, Phụ lục III Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
	Tiếp thu

	
	Bộ Ngoại giao
	Phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 55 Luật Ban hành văn bản năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật chỉnh lý, bổ sung các nội dung đánh giá về tính thống nhất của dự thảo luật với các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực và các lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự thảo luật; tính tương thích của dự thảo luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên dự thảo Tờ trình dự án luật.
	Tiếp thu

	TỜ TRÌNH

Dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Kính gửi: Chính phủ

        Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an kính trình Chính phủ về dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT 

1. Cơ sở chính trị và pháp lý

Luật Tương trợ tư pháp được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21/11/2007, có hiệu lực kể từ 01/7/2008. Tính đến nay, Luật đã được thực thi trong 15 năm. Luật gồm 7 chương với 72 điều quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong TTTP. Trong đó, hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được quy định tại Chương V (gồm 12 điều, từ Điều 49 đến Điều 60) và một số quy định tại Chương I, Chương VI. Điều 65 của Luật TTTP quy định trách nhiệm của Bộ Công an về việc tiếp nhận, chuyển giao, xem xét, giải quyết các yêu cầu của nước ngoài về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; xem xét và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và thực hiện hoạt động TTTP theo thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về TTTP. Luật TTTP đã thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật, tăng cường hội nhập quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp (Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020).

Tuy vậy, cùng với những yêu cầu mới phát sinh của quá trình hội nhập quốc tế, yêu cầu của hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Luật TTTP đã bộc lộ những hạn chế bất cập cần được tháo gỡ, giải quyết. Chính vì vậy, thực tiễn công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đặt ra yêu cầu cần thiết là phải xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.  

- Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh chiến lược hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp và tăng cường hội nhập quốc tế nói chung cũng như lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nói riêng. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW) xác định một trong các nhiệm vụ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hội nhập quốc tế là “Chú trọng việc nội luật hóa những điều ước quốc tế mà Nhà nước ta là thành viên liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Sớm ban hành Luật dẫn độ tội phạm và chuyển giao người bị kết án phạt tù”.  Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW) cũng xác định một trong những nhiệm vụ chiến lược cải cách tư pháp là “hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp” và “tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp”. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế xác định một trong những định hướng chủ yếu của hội nhập quốc tế là “xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy, thiết lập bộ máy đủ thẩm quyền và năng lực để chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và phối hợp các hoạt động hội nhập quốc tế”. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là xây dựng “hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận”. Đây là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

- Hiến pháp năm 2013 đề cao việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; các luật mới ban hành có một số quy đinh mới liên quan đến hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù như Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021). Do đó, yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật là cần thiết. 

- Việt Nam là thành viên của ba điều ước quốc tế đa phương có quy định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Công ước quốc tế về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy, chất hướng thần năm 1988; Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003). Đồng thời, Việt Nam đã ký kết 22 hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước: Ba Lan (1993), Vương quốc Anh (2008), Ôx-trây-lia (2008), Hàn Quốc (2009), Thái Lan (2010), Hung-ga-ri (2013), Ấn Độ (2013), Liên bang Nga (2013), Séc (2017), Tây Ban Nha (2014), Xri Lan-ca (2014), Căm-pu-chia (2016), Mông Cổ (2018), Nhật Bản (2019), Mô-dăm-bích (2019); Lào (2020); I-ran (2023); Ác-hen-ti-na (2023); I-ta-li-a (2023); Ca-dắc-xtan (2023); Các tiểu Vương quốc Ả -rập Thống nhất (2023); Trung Quốc (2023). Qua rà soát thấy một số điều khoản về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong Luật TTTP năm 2007 còn một số nội dung chưa thực sự phù hợp với quy định trong các hiệp định này (về điều kiện chuyển giao, kinh phí, quá cảnh người bị kết án, xem xét lại bản án...). Vì vậy, việc ban hành Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù sẽ góp phần tạo điều kiện thực hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam, tạo nền tảng ký kết các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; qua đó, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

- Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2023 đã thông qua Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

2. Cơ sở thực tiễn

Qua hơn 15 năm triển khai thực hiện Luật TTTP năm 2007, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, Bộ Công an đã tiếp nhận, xử lý 188  hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (đã chuyển giao 38 phạm nhân cho nước ngoài và tiếp nhận 05 phạm nhân về Việt Nam). Kết quả này góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho người đang chấp hành án phạt tù và nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân. Bên cạnh kết quả đạt được, quy định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong Luật TTTP năm 2007 và hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập như sau:

Thứ nhất, Luật TTTP điều chỉnh chung cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nhưng mỗi lĩnh vực lại có đối tượng, phạm vi điều chỉnh với tính chất đặc thù riêng, mục đích và nguyên tắc hợp tác khác nhau; cụ thể như: Nguyên tắc hợp tác TTTP trong Luật được quy định chung cho cả bốn lĩnh vực nhưng khi áp dụng vào từng lĩnh vực lại không giống nhau, bởi vì TTTP về hình sự xuất phát từ hoạt động tố tụng hình sự mang tính chất công quyền còn TTTP về dân sự lại xuất phát từ yêu cầu giải quyết vụ việc của cá nhân, pháp nhân mang tính chất tư; nguyên tắc trong TTTP về hình sự là trên cơ sở yêu cầu của nước yêu cầu còn chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù lại chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù hay việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong TTTP về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù có những yêu cầu chặt chẽ hơn so với TTTP về dân sự.

Thứ hai, chủ thể yêu cầu, chủ thể thực hiện, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các yêu cầu TTTP trong từng lĩnh vực hoàn toàn độc lập và khác nhau.

Thứ ba, từ phương diện quản lý nhà nước, Luật TTTP quy định giao Bộ Tư pháp làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước chung nhưng như trên đã đề cập mỗi lĩnh vực có đặc thù, nguyên tắc riêng, trình tự, thủ tục độc lập dẫn đến thực tiễn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan gặp bất cập, hạn chế; cụ thể: (i) Công tác quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp còn nặng về hình thức do chủ yếu chỉ được thực hiện thông qua hoạt động báo cáo trên cơ sở tổng hợp thông tin, số liệu từ các cơ quan đầu mối; (ii) Các cơ quan đầu mối trong từng lĩnh vực TTTP khác khó phát huy hết vai trò, trách nhiệm và sự chủ động trong quản lý, chỉ đạo công tác TTTP ở lĩnh vực riêng do mình phụ trách. 

Thứ tư, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật TTTP được thực hiện chủ yếu thông qua các điều ước quốc tế. Theo quy định của Luật TTTP, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và Luật Điều ước quốc tế năm 2016 thì từng bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Công an, VKSNDTC) chủ trì đề xuất ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Hiện nay việc ký kết các điều ước quốc tế về TTTP được tách riêng từng lĩnh vực độc lập, không điều chỉnh đa lĩnh vực như trước đây. Theo đó, Bộ Tư pháp chủ trì đề xuất ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế TTTP về dân sự, VKSNDTC chủ trì đề xuất ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế TTTP về hình sự, Bộ Công an chủ trì đề xuất ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Việc tách Luật TTTP, giao nhiệm vụ cơ quan đầu mối trong từng lĩnh vực cũng phù hợp với công tác ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà các bộ, ngành đang chủ trì.

Thứ năm, Luật TTTP hiện hành chưa quy định cụ thể, toàn diện các vấn đề liên quan đến chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Luật TTTP chưa có quy định cụ thể về: Cơ quan có trách nhiệm thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù về quyền được chuyển giao; cơ quan có trách nhiệm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gửi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; điều kiện từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù; nguyên tắc chuyển đổi hình phạt; thẩm quyền xem xét lại bản án; hiệu lực của việc chuyển giao đối với Việt Nam và đối với nước ngoài; xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù đối với việc chuyển giao; quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù; thời điểm người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao; tạm đình chỉ xem xét yêu cầu chuyển giao; hủy bỏ quyết định chuyển giao; thời hạn tổ chức bàn giao người đang chấp hành án phạt tù; xử lý tình huống phạm nhân vừa được xem xét giảm án vừa trong quá trình xem xét chuyển giao; các tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù..., đặc biệt là vấn đề chuyển đổi hình phạt. Chuyển đổi hình phạt là một vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến chính sách hình sự và chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, do vậy, cần được quy định trong luật một cách cụ thể, chi tiết. Vấn đề này chỉ được quy định mang tính nguyên tắc tại Điều 58 của Luật TTTP nên khó áp dụng trên thực tiễn. Các vấn đề liên quan đến việc ra quyết định chuyển đổi hình phạt của toà án rất phức tạp, trường hợp không quyết định chính xác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người đang chấp hành án phạt tù. Thực tế đã xảy ra trường hợp do hành vi mà người đang chấp hành án phạt tù thực hiện và bị xử phạt tù ở nước ngoài không tương đương với một cấu thành một tội danh cụ thể quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS) của Việt Nam mà cấu thành tội phạm nằm rải rác tại các tội danh trong các điều luật khác nhau của BLHS hiện hành của Việt Nam nên khi ra quyết định tiếp nhận, Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã không ra quyết định chuyển đổi hình phạt mà giữ nguyên hình phạt của nước ngoài trong quyết định tiếp nhận.
Việc thiếu các quy định điều chỉnh các quan hệ xã hội trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã làm giảm hiệu quả hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong thời gian qua (trên thực tế từ năm 2007 đến nay, Việt Nam mới chỉ tiếp nhận 05 công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù theo đề nghị của phía nước ngoài). Một số vấn đề đã được khắc phục trong Thông tư số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, đây chỉ là các quy định ở cấp Thông tư, giá trị pháp lý chưa cao. Vì vậy, các nội dung này cần được quy định cụ thể trong luật. 

Thứ sáu, Luật TTTP được ban hành cách đây 15 năm nên một số quy định không còn phù hợp với các quy định của một số luật mới ban hành; cụ thể như sau:

- Trước hết, là việc để chỉ cùng một đối tượng nhưng Luật TTTP sử dụng thuật ngữ “chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù” nhưng Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) sử dụng thuật ngữ “chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù”. 

- Tiếp đến là quy định về thẩm quyền xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định tại khoản 5 Điều 55 của Luật TTTP, Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền này. Hiện nay, quy định này không phù hợp với quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 (Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền này). Theo đó, cần quy định lại theo hướng Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xem xét kháng cáo, kháng nghị để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này (hiện nay Luật này đang trong quá trình sửa đổi, bổ sung nhưng quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao trong việc kháng cáo, kháng nghị các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh không thay đổi). 

- Luật TTTP chưa có quy định về Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và vai trò, trách nhiệm của Cơ quan trung ương. Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và Luật Công an nhân dân năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành hành án phạt tù. Với tư cách là luật chuyên ngành về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, cần có quy định thống nhất với  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và Luật Công an nhân dân năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2023). 

Thứ bảy, Luật TTTP quy định TTTP nói chung và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nói riêng được thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế. Trường hợp không có điều ước quốc tế thì áp dụng nguyên tắc có đi có lại và pháp luật trong nước. Chính vì vậy, sự phù hợp giữa quy định của pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên là rất quan trọng. Điều này có ảnh hưởng đến việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Tuy nhiên, qua rà soát nhận thấy một số quy định của Luật TTTP không phù với pháp luật và thông lệ quốc tế, các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết; cụ thể như sau:

- Để thống nhất cách hiểu, các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết đều có quy định về giải thích từ ngữ (nước nhận, nước chuyển giao, bản án, hình phạt, người bị kết án, Cơ quan trung ương, cơ quan có thẩm quyền…). Theo đó, cần có quy định về giải thích từ ngữ trong luật mới để làm căn cứ đàm phán các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

- Hầu hết các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết đều quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, Luật TTTP không có quy định này. Vì vậy, cần có quy định này trong Luật.

-  Về điều kiện thời hạn còn lại phải chấp hành án của người được chuyển giao, Luật TTTP quy định người đang chấp hành án phạt tù còn phải chấp hành ít nhất 01 năm, trong trường hợp đặc biệt phải còn ít nhất 06 tháng (điểm d khoản 1 Điều 50). Tuy nhiên, trong hầu hết các hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết với các nước đều quy định người bị kết án phạt tù còn phải chấp hành ít nhất 01 năm, trong trường hợp đặc biệt có thể dưới 01 năm do các Bên thống nhất. Quy định như hiện tại của Luật TTTP gây khó khăn nhất định trong ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cũng như không triệt để thực hiện nguyên tắc nhân đạo trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đặc biệt trong trường hợp người đang chấp hành án phạt tù mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, nên quy định người bị kết án phạt tù còn phải chấp hành ít nhất 01 năm, trong trường hợp đặc biệt có thể dưới 01 năm. Trường hợp đặc biệt ở đây có thể là người đang chấp hành án phạt tù mắc bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi, người già yếu, người là trẻ vị thành niên, phụ nữ đang mang thai hoặc để đáp ứng yêu cầu đối ngoại, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… Theo đó, cần quy định phù hợp giữa quy định pháp luật trong nước và quy định của các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết. 

- Điểm b khoản 1 Điều 50 của Luật TTTP quy định người đang chấp hành án phạt tù phải có nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam trong trường hợp người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài được tiếp nhận về Việt Nam. Căn cứ khoản 8 Điều 2 của Luật Cư trú năm 2020 thì có thể hiểu nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam của người bị kết án là nơi người đó sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú tại một địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam ngay trước khi người đó chuyển đến sinh sống ở nước kết án. Theo đó, người bị kết án là công dân Việt Nam nhưng có nơi thường trú cuối cùng ở một nước khác trước khi di chuyển đến nước kết án thì người đó không được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù. Qua nghiên cứu, rà soát nhận thấy điều kiện này chỉ được quy định trong 1/22 Hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết với các nước. Các điều ước quốc tế đa phương và song phương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và pháp luật các nước trên thế giới đều không quy định về điều kiện người bị kết án phải có nơi thường trú cuối cùng ở nước nhận (một số nước thậm chí tiếp nhận cả người bị kết án phạt tù không phải là công dân của nước đó). Như vậy, có thể khẳng định quy định tại điểm b) khoản 1 Điều 50 của Luật TTTP không phù hợp với các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên và pháp luật quốc tế. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, nhân văn, nhân đạo, văn minh, tiến bộ, đồng bộ, thống nhất, khả thi và cụ thể hóa các quy định về quyền con người của Hiến pháp năm 2013, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù sẽ xây dựng chính sách tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về nơi có điều kiện tốt hơn để tiếp tục chấp hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng. Việc bỏ điều kiện người bị kết án phạt tù phải có nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam chính là cụ thể hóa chính sách này trong Luật. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trong bảo hộ công dân cũng như chính sách đối xử nhân văn, công bằng, khoan dung đối với tất cả công dân (trong nước cũng như ngoài nước, có nơi thường trú cuối cùng hay không có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam) bị lầm lỡ. Từ khi Luật TTTP năm 2007 có hiệu lực (ngày 01/8/2008) đến này chỉ mới có 05 công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài (04 phạm nhân được tiếp nhận từ Vương quốc Anh và 01 phạm nhân được tiếp nhận từ Liên bang Nga) xin chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù. Số lượng này do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là người bị kết án phạt tù không có nguyện vọng về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù. Cùng với đó, việc chuyển giao phải có sự đồng ý của nước chuyển giao và nước nhận. Chính vì vậy, việc bỏ điều kiện người bị kết án có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam cũng sẽ không làm tăng đột biến số công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù. Theo đó, không làm phát sinh thêm đáng kể kinh phí phục vụ việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù so với những lợi ích cho cộng đồng, cho nhà nước và cho cá nhân người bị kết án phạt tù. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do phía nước ngoài cung cấp, Bộ Công an có đủ cơ sở dữ liệu và các biện pháp nghiệp vụ để có thể xác định được nơi thường trú tại Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về Việt Nam. Vì vậy, bỏ điều kiện quy định về người bị kết án phạt tù có nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam không ảnh hưởng đến việc xác định nơi thường trú tại Việt Nam của người đó. Theo đó, nên bỏ quy định về điều kiện người đang chấp hành án phạt tù phải có nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam để phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.  

- Về chi phí, Luật TTTP quy định nước yêu cầu chi trả mọi chi phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, trong các hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết với các nước đều quy định chi phí cho việc chuyển giao do nước nhận chi trả trừ chi phí phát sinh hoàn toàn trong lãnh thổ nước chuyển giao. Ngoài ra, trong hầu hết các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết quy định các bên có thể thu lại một phần hoặc toàn bộ chi phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ người được chuyển giao hoặc nguồn khác (gia đình, tổ chức từ thiện…). Theo đó, trong trường hợp Việt Nam là bên nhận, nên quy định chi phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù sẽ do nước tiếp nhận chịu trừ chi phí phát sinh hoàn toàn trong lãnh thổ nước chuyển giao. Chí phí này do ngân sách nhà nước đảm bảo. Người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao hoặc gia đình hoặc các tổ chức, cá nhân khác có thể tự nguyện đóng toàn bộ hoặc một phần kinh phí phục vụ việc chuyển giao người đó từ nước ngoài về Việt Nam. Quy định như vậy sẽ bảo đảm tốt hơn quyền của người bị kết án phạt tù được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, mở ra khả năng các cơ quan chức năng trong việc được sử dụng các nguồn kinh hợp pháp trong hỗ trợ hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cũng như tiết giảm kinh phí nhà nước phục vụ công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Quy định cụ thể về vấn đề này sẽ được xây dựng sao cho bảo đảm tính khả thi, nhân văn, nhân đạo, công bằng, tránh phát sinh các tiêu cực và nâng cao hiệu quả của công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Như vậy, quy định mới sẽ có lợi cho cả người bị kết án phạt tù và nhà nước Việt Nam.  

- Phần lớn các trường hợp yêu cầu chuyển giao, do phạm nhân có quốc tịch nước ngoài chưa thực hiện phần hình phạt bổ sung là phạt tiền, chưa bồi thường dân sự và chưa nộp án phí nên chưa đủ điều kiện để xem xét chuyển giao theo quy định tại Điều 50 của Luật TTTP và được hiểu là người đang chấp hành án phạt tù vẫn còn thủ tục tố tụng đang chờ tiến hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù mà Việt Nam đã ký kết với các nước thì không quy định cụ thể điều kiện này. Vì vậy, khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam từ chối chuyển giao các đối tượng này trên cơ sở các quy định tại Điều 50 của Luật TTTP  thì phía nước ngoài không đồng tình. Theo đó nên quy định người được chuyển giao chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường dân sự, án phí thuộc trường hợp có thể từ chối chuyển giao (pháp luật một số nước cũng quy định việc người đang chấp hành án phạt tù chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, bồi thường dân sự, án phí thuộc trường hợp từ chối chuyển giao). Quy định này phù hợp với quy định về các trường hợp người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung các năm 2019 và 2023). Việc quy định như trên vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và Nhà nước Việt Nam, buộc người đang chấp hành án phạt tù hoặc gia đình người đó hoặc nước mà người đó mang quốc tịch có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ pháp lý phát sinh do hành vi phạm tội của họ gây ra cũng như bảo đảm tính linh hoạt trong hợp tác quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Quy định này sẽ làm căn cứ để ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước. 

- Các hiệp định đều có quy định về thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù về quyền được chuyển giao, xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù, quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù, thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao và thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định của tòa án của Bên chuyển giao. Các nội dung này rất cần thiết có trong quy định pháp luật trong nước để làm căn cứ ký kết và thực hiện các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, Luật TTTP không có các quy định này.

Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật TTTP năm 2007 và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, cần thiết phải xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù để tạo cơ sở pháp lý hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

Từ các căn cứ nêu trên, việc xây dựng dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là cần thiết.
	Bộ Nội vụ
	Thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nhằm thể chế kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, giải quyết những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Dự thảo Luật không quy định về tổ chức bộ máy, do đó bảo đảm phù hợp các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để sắp xếp, bố trí lực lượng cho ngành đảm bảo phù hợp với chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước.
	Tiếp thu

	
	V04
	Mục I:

+ Tiểu mục 1: Nên phân định, sắp xếp nội dung cơ sở chính trị và pháp lý độc lập với nhau.

	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì dự thảo được xây dựng theo mẫu số 03, Phụ lục III Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

	
	
	+ Tiểu mục 2: Cơ sở thực tiến (1) Nội dung cần tập trung trình bày vào thực tiễn thực thi các quy định của Luật Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Do đó, xem xét bỏ nội dung từ “thứ nhất” đến “thứ tư” ở trang 3 và trang 4; (2) xem xét đưa đầy đủ các nội dung được trình bày ở tiết 3.3. Các quy định của Luật Tương trợ tư pháp còn nhiều khoảng trống và bất cập trong dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù vào Tiểu mục này để làm rõ hơn những vướng mắc trừ quy định của pháp luật trong quá trình áp dụng đòi hỏi phải xây dựng Dự án Luật để điều chỉnh.
	Tiếp thu

	II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT 

1. Mục đích ban hành Luật

Mục đích của việc ban hành Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là hoàn thiện pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo hướng nhân đạo, toàn diện, cụ thể, đồng bộ, thống nhất, khả thi, ổn định, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; giúp bảo đảm quyền con người của người đang chấp hành án phạt tù; tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

2. Quan điểm xây dựng dự án Luật

- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực tư pháp tại Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Tuân thủ Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm các quy định của Luật có tính khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Việc xây dựng dự án Luật trên cơ sở tổng kết toàn diện thực tiễn công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; kế thừa các quy định còn phù hợp điều chỉnh lĩnh vực này của Luật TTTP và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội luật hóa quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; cần đảm bảo khắc phục những bất cập, hạn chế phát sinh trong thực tiễn.

- Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật của một số nước quy định về hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, phù hợp với điều kiện, thực tiễn của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
	
	
	

	III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	
	
	

	IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Bộ Công an đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Các thành viên của Ban soạn thảo gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ban soạn thảo đã tiến hành các hoạt động triển khai nghiên cứu xây dựng dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã được gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương và gửi lấy ý kiến của các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật. 

Hồ sơ dự án Luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến tham gia đã được Bộ Công an tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và giải trình. Đồng thời, hồ sơ dự án Luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định.
	
	
	

	V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Bố cục 

Dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gồm 05 chương, 58 điều, cụ thể như sau:

Chương I (Quy định chung) gồm 12 điều (từ Điều 1 đến Điều 12), quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; áp dụng nguyên tắc có đi có lại; các trường hợp đặc biệt khi xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù; thời điểm người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao; ngôn ngữ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; kinh phí trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự và việc công nhận tài liệu kèm theo yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; điều kiện hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù. 

Chương II (Tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam) gồm 20 điều (từ Điều 13 đến Điều 32), quy định về: Thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về quyền được yêu cầu chuyển giao; tiếp nhận đơn xin chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù; trao đổi thông tin, tài liệu với nước chuyển giao; lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; các trường hợp từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; tra cứu quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù; xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù; hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các tài liệu kèm theo; tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; chuyển đổi hình phạt; thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù; hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù; áp giải người được chuyển giao; hiệu lực của việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù đối với Việt Nam; thực hiện thi hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam; thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù; đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Chương III (Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài) gồm 16 điều (từ Điều 33 đến Điều 48), quy định về: Thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam về quyền được chuyển giao; tiếp nhận đơn xin chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù; trao đổi thông tin, tài liệu với nước nhận;  lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài; điều kiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài; các trường hợp từ chối chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài; hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các tài liệu kèm theo; tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài; quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài; thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; hủy quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; áp giải người được chuyển giao; hiệu lực của việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đối với Việt Nam; xem xét lại bản án; đề nghị nước nhận cung cấp thông tin về tình hình chấp hành án của người được chuyển giao.

Chương IV (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù) gồm 7 điều (từ Điều 49 đến Điều 56), quy định về: Trách nhiệm của Chính phủ; trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của Tòa án nhân dân các cấp; trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; trách nhiệm của Bộ Ngoại giao; trách nhiệm của Bộ Tư pháp; trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; trách nhiệm của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an. 

Chương V (Điều khoản thi hành) gồm 02 điều (Điều 57 và Điều 58), quy định về: Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật

Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm chỉ đạo nêu trên, dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gồm có một số nội dung chủ yếu sau:

2.1. Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định theo hướng Luật này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện  tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
2.2. Về đối tượng áp dụng, dự thảo Luật quy định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
2.3. Về giải thích từ ngữ, Điều 3 dự thảo Luật quy định giải thích các khái niệm cho phù hợp với nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và tạo thuận lợi cho việc áp dụng Luật, gồm: Người đang chấp hành án phạt tù; chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài; tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam; chuyển đổi hình phạt; nước chuyển giao; nước nhận… 
2.4. Về nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Điều 4 dự thảo Luật quy định các nguyên tắc: i) Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện theo quy định của Luật này; trường hợp Luật này không quy định thì áp dụng quy định của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự, pháp luật đặc xá và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan; ii) Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; iii) Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế; iv) Bảo đảm các yêu cầu về chính trị, quốc phòng, an ninh-trật tự, ngoại giao, pháp luật và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; nguyên tắc tội phạm kép và nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm; quyền con người của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2.5. Về áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định cụ thể về căn cứ áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; trình tự, thủ tục xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại; cơ quan chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại (Bộ Công an với tư cách là Cơ quan trung ương trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù). Các quy định này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại so với quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007.   
2.6. Về các trường hợp đặc biệt khi xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định 03 trường hợp, gồm: i) Để phục vụ yêu cầu đối ngoại giữa Việt Nam và nước ngoài; ii) Người đang chấp hành án phạt tù bị bệnh nặng; iii) Người đang chấp hành án phạt tù là người cao tuổi, người chưa thành niên, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 

2.7. Về kinh phí trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật. Người đang chấp hành án phạt tù hoặc các tổ chức, cá nhân khác có thể tự nguyện hỗ trợ toàn phần hoặc toàn bộ kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Trường hợp Việt Nam là nước chuyển giao, Việt Nam chịu mọi kinh phí phát sinh hoàn toàn trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp Việt Nam là nước nhận, Việt Nam chịu mọi kinh phí phát sinh từ thời điểm tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.8. Về thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù về quyền được yêu cầu chuyển giao, dự thảo Luật quy định Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo cho công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về quyền và điều kiện được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù và Bộ Công an thông báo cho người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam về quyền và điều kiện được chuyển giao cho nước ngoài để tiếp tục chấp hành án phạt tù.

2.9. Về lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định Bộ Công an có trách nhiệm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

2.10. Về điều kiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có thể được tiếp nhận, chuyển giao khi có đủ các điều kiện: i) Là công dân Việt Nam (trường hợp tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam) hoặc là công dân của nước nhận hoặc là người được phép cư trú không thời hạn ở nước nhận hoặc có mối quan hệ cộng đồng ở nước nhận hoặc nước khác đồng ý tiếp nhận (trường hợp chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài); ii) Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án ở nước ngoài cũng cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam; iii) Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành án phạt tù phải còn ít nhất là một năm; trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 6 của Luật này, thời hạn này có thể ít hơn một năm; iv) Bản án đối với người được chuyển giao đã có hiệu lực pháp luật; v) Có sự đồng ý của Việt Nam và nước chuyển giao; vi) Có sự đồng ý của người được chuyển giao. Trường hợp người được chuyển giao không có đầy đủ năng lực để đồng ý theo pháp luật của nước chuyển giao thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của người đó. Các quy định này cơ bản kế thừa quy định của Luật TTTP năm 2007. 

2.11. Về các trường hợp từ chối tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định 02 trường từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam, gồm: i) Việc tiếp nhận có thể phương hại đến chủ quyền, an ninh, trật tự và quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; ii) Việt Nam không thể đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho việc tiếp nhận và tiếp tục thi hành án của người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam và 04 trường hợp chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài, gồm: i) Khi có căn cứ cho rằng người được chuyển giao có thể bị tra tấn, trả thù hoặc truy bức tại nước nhận; ii) Việc chuyển giao có thể phương hại đến chủ quyền, an ninh, trật tự và quyền lợi, lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; iii) Vẫn còn các thủ tục tố tụng đối với người đang chấp hành án tại Việt Nam, bao gồm việc người đó chưa thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và chưa thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án; iv) Tội phạm mà người được chuyển giao đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực quân sự hoặc xâm phạm an ninh quốc gia. Các quy định này cơ bản kế thừa quy định của Luật TTTP năm 2007.

2.12. Về hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải gồm các tài liệu: i) Văn bản yêu cầu chuyển giao của cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao hoặc văn bản yêu cầu chuyển giao của Bộ Công an; ii) Đơn xin chuyển giao hoặc tài liệu bày tỏ nguyện vọng được chuyển giao hoặc sự đồng ý về việc chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù hoặc người đại diện hợp pháp của người đó; iii) Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tài liệu khác chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật Việt Nam (trường hợp tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tài liệu khác chứng minh quốc tịch nước nhận hoặc là người được phép cư trú không thời hạn ở nước nhận hoặc có mối quan hệ cộng đồng ở nước nhận của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật nước nhận (trường hợp chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài); iv) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án của nước chuyển giao hoặc nước tiếp nhận đối với người đang chấp hành án phạt tù được đề nghị chuyển giao; v) Văn bản về việc thi hành hình phạt bổ sung, nếu có; vi) Điều luật của nước chuyển giao hoặc nước tiếp nhận áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó của bản án; vii) Tài liệu mô tả đặc điểm nhận dạng và 01 ảnh 4x6 cm của người được đề nghị chuyển giao (không quá 6 tháng; mặt nhìn thẳng, lộ 2 vành tai, đầu để trần, không đeo kính; phông nền trắng); viii) Văn bản, tài liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn, giảm án tại nước chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại Việt Nam; ix) Tài liệu liên quan đến tình hình sức khoẻ, trạng thái tâm thần, hồ sơ bệnh án của người được đề nghị chuyển giao và các khuyến nghị, nếu có; x) Điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và nước chuyển giao; xi) Các tài liệu cần thiết khác, nếu có. Các quy định này cơ bản kế thừa quy định của Luật TTTP năm 2007.

2.13. Về trình tự, thủ tục xem xét quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam, dự thảo Luật quy định: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam do Bộ Công an chuyển đến, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng của người được đề nghị chuyển giao phải thụ lý và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn chuẩn bị xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao. Văn bản yêu cầu và văn bản trả lời được gửi thông qua Bộ Công an. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra một trong các quyết định sau đây: i) Xem xét yêu cầu chuyển giao khi hồ sơ yêu cầu chuyển giao hợp lệ; ii) Đình chỉ việc xem xét yêu cầu chuyển giao và trả hồ sơ cho Bộ Công an trong trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc người yêu cầu chuyển giao rút lại yêu cầu chuyển giao hoặc vì các lý do khác mà việc xem xét không thể tiến hành được. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét yêu cầu chuyển giao trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và chuyển ngay một bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Việc xem xét yêu cầu chuyển giao được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng gồm ba thẩm phán trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa và có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Hội đồng xem xét yêu cầu chuyển giao làm việc theo trình tự sau đây:
i) Một thành viên của Hội đồng trình bày nội dung hồ sơ yêu cầu chuyển giao và nêu ý kiến về cơ sở pháp lý của việc chuyển giao;
ii) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc chuyển giao;
iii) Luật sư hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao trình bày ý kiến, nếu có; 
iv) Căn cứ vào các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước chuyển giao là thành viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số việc tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận.
Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận, Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Bộ Công an để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp cao trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên họp xem xét quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị; Hội đồng xem xét phúc thẩm quyết định về việc tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận. Trình tự xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tiếp nhận của Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này. 
Quyết định tiếp nhận có hiệu lực pháp luật bao gồm: i) Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; ii) Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm. 

Các quy định này cơ bản kế thừa quy định của Luật TTTP năm 2007.

2.14. Về trình tự, thủ tục xem xét quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài, dự thảo Luật quy định: Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài do Bộ Công an chuyển đến, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù phải thụ lý và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn chuẩn bị xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước nhận làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao. Văn bản yêu cầu và văn bản trả lời được gửi thông qua Bộ Công an. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra một trong các quyết định sau đây: i) Xem xét yêu cầu chuyển giao khi hồ sơ yêu cầu chuyển giao hợp lệ; ii) Đình chỉ việc xem xét yêu cầu chuyển giao và trả hồ sơ cho Bộ Công an trong trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc người yêu cầu chuyển giao rút lại yêu cầu chuyển giao hoặc vì các lý do khác mà việc xem xét không thể tiến hành được. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét yêu cầu chuyển giao trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và chuyển ngay một bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Việc xem xét yêu cầu chuyển giao được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng gồm ba thẩm phán trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa và có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Hội đồng xem xét yêu cầu chuyển giao làm việc theo trình tự sau đây: 

i) Một thành viên của Hội đồng trình bày nội dung hồ sơ yêu cầu chuyển giao và nêu ý kiến về cơ sở pháp lý của việc chuyển giao; 

ii) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc chuyển giao;
iii) Luật sư hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao trình bày ý kiến, nếu có; 
iv) Người được đề nghị chuyển giao trình bày ý kiến;
v) Căn cứ vào các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số việc chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao.
Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Bộ Công an để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp cao trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên họp xem xét quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị; Hội đồng xem xét phúc thẩm quyết định về việc chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao. Trình tự xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định chuyển giao của Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này. 
Quyết định chuyển giao có hiệu lực pháp luật bao gồm: i) Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; ii) Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm. 

Các quy định này cơ bản kế thừa quy định của Luật TTTP năm 2007.
2.15. Về chuyển đổi hình phạt trong trường hợp tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam, dự thảo Luật quy định: Khi ra quyết định tiếp nhận công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục thi hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét có phải chuyển đổi hình phạt không. Nếu tính chất hoặc thời hạn của hình phạt đó không phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam thì có thể chuyển đổi hình phạt đó cho phù hợp với hình phạt mà pháp luật của Việt Nam quy định đối với tội phạm tương tự. Khi chuyển đổi hình phạt, Tòa án nhân dân có thẩm quyền phải căn cứ vào các kết luận về sự việc của vụ án được thể hiện trong các ý kiến, cáo trạng, bản án hoặc hình phạt đã được nước chuyển giao tuyên. Hình phạt chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn hình phạt mà nước chuyển giao đã tuyên về tính chất và thời hạn; không chuyển đổi hình phạt tù thành hình phạt tiền. Trường hợp người phạm tội bị xử phạt tù có thời hạn trên ba mươi năm đối với nhiều tội hoặc trên hai mươi năm đối với một tội, sau khi trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt còn lại của người được tiếp nhận cao nhất đến ba mươi năm tù (trường hợp phạm nhiều tội) hoặc đến hai mươi năm tù (trường hợp phạm một tội) theo quy định về quyết định hình phạt của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành và được trừ thời gian người đó đã thi hành hình phạt ở nước ngoài.

2.16. Về tổ chức thi hành việc tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. 

2.17. Về hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật quy định 03 trường hợp: i) Người đang chấp hành án phạt tù rút đơn xin chuyển giao hoặc bày tỏ nguyện vọng không muốn chuyển giao bằng văn bản trước khi quyết định thi hành quyết định tiếp nhận của Tòa án nhân dân có hiệu lực; ii) Nước chuyển giao hoặc nước nhận rút yêu cầu chuyển giao; iii) Người đang chấp hành án phạt tù chết hoặc bỏ trốn khỏi nước chuyển giao hoặc Việt Nam.

2.18. Về thực hiện thi hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam, dự thảo Luật quy định: Việc tiếp tục thi hành án phạt tù tại Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các chế độ và quyền lợi của người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam được thực hiện như đối với người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam. Trong trường hợp nhận được thông báo về quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù, tha thù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá, đại xá hoặc bất kỳ quyết định, biện pháp nào của nước chuyển giao đối với người được chuyển giao về Việt Nam dẫn đến việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc trả tự do cho người đó, Bộ Công an phải gửi ngay thông báo đó kèm theo văn bản đề nghị cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam và nước chuyển giao là thành viên hoặc theo thỏa thuận trực tiếp giữ có quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước chuyển giao trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định của nước ngoài và thông báo kết quả cho cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao biết. Người được chuyển giao là người chưa thành niên được hưởng các quy định về giam giữ đối với người đang chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam.

2.19. Về trách nhiệm quản lý công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và chỉnh lý, bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để phù hợp với các nội dung dự thảo Luật nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước.

2.20. Về điều khoản thi hành, dự thảo Luật quy định khi Luật này có hiệu lực sẽ thay thế quy định về chuyển giao người đang chấp hình phạt tù của Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12. 
2.21. Về quy định chuyển tiếp, dự thảo Luật quy định chuyển tiếp theo hướng đối với các yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã ra quyết định thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng quy định của Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 
	
	
	

	VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT

1. Dự kiến nguồn lực

- Từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương;

- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật

- Ban hành văn bản quy định chi tiết: Các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản được giao trong Luật để hướng dẫn thi hành phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật: Các bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao) và các cơ quan thực thi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân và tập huấn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù hiểu biết đầy đủ về các quy định của Luật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao, cơ quan quản lý thi hành án hình sự và các trại giam có người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam.

- Bảo đảm nhân lực thực hiện: Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của Luật ở Trung ương cũng như địa phương bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn, kỹ năng và trình độ (pháp luật, ngoại ngữ, nghiệp vụ) phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Qua hơn 16 năm thi hành Luật TTTP năm 2007, bộ máy chuyên trách làm công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã hình thành ở các bộ, ngành có liên quan. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được đào tạo cơ bản về pháp luật trong ước, có kiến thức về pháp luật quốc tế, có kinh nghiệm công tác, có trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp, có thể đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Do vậy, việc thi hành Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù không đòi hỏi phài hình thành thêm bộ máy tổ chức.

- Bảo đảm cơ sở vật chất và kinh phí: Các bộ, ngành liên quan và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định ở Trung ương cũng như địa phương bố trí hệ thống máy tính, nâng cấp các phần mềm tin học đảm bảo khả năng kết nối, xử lý, khai thác, quản lý, lưu trữ và bảo mật tốt hồ sơ đề nghị chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, xây dựng trang thông tin điện tử (website) về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tổ chức thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất.

Trên đây là Tờ trình về dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1)Dự thảo Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (2) Dự thảo Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xây dựng dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (giai đoạn 2008-2024); (4) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (5) Báo cáo kinh nghiệm quốc tế liên quan đến xây dựng pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (6) Bản chụp công văn góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo hồ sơ Luật Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (7) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù). 
	
	
	

	II. DỰ THẢO LUẬT (DỰ THẢO 2)

	Kỹ thuật trình bày
	Bộ Quốc phòng
	Về nội luật, Việt hóa các ngôn ngữ quốc tế: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định giải thích từ ngữ, diễn đạt “Việt hóa” khái niệm pháp luật quốc tế để đảm bảo hiểu đúng, thống nhất, đầy đủ tại Việt Nam: “tội phạm kép”.
	Tiếp thu theo hướng bỏ quy định này

	
	
	Về xử lý yêu cầu chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, trại giam quân sự: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung việc xử lý yêu cầu chuyển giao đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Các phạm nhân trên bảo gồm cả những công dân không thuộc lực lượng quân đội, bị xét xử về các tội phạm thông thường không liên quan đến bí mật quân sự, chính trị hoặc an ninh quốc gia. Theo nguyên tắc thẩm quyền về thi hành án, công tác xét giảm, tha tù trước thời hạn, đặc xá… đối với các phạm nhân này thuộc thẩm quyền các Tòa án quân sự, hồ sơ do các cơ quan thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng lập và đề nghị.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các lý do sau đây:

Một là, người đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, trại giam quân sự ít nhiều có liên quan đến quân sự nên việc chuyển giao cho nước ngoài tiềm ẩn những nguy cơ nhất định về quốc phòng;

Hai là, Điều 38 dự thảo Luật quy định tội phạm mà người được chuyển giao đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực quân sự sẽ thuộc trường hợp từ chối chuyển giao;

Ba là, theo thông lệ quốc tế, các nước không hợp tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã thực hiện tội phạm có liên quan đến quân sự. 

	
	Bộ Thông tin và truyền thông
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 01 Chương hoặc một số Điều quy định về chuyển đổi số trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính khi thực hiện theo dõi tiến trình xử lý, quản lý quá trình tiếp nhận đơn yêu cầu, trao đổi thông tin, theo dõi tiến trình xử lý, quản lý hồ sơ trực tuyến… Qua đó, giúp giảm thiểu thời gian xử lý và chi phí liên quan đến các thủ tục tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù truyền thống, đồng thời đảm bảo tính minh bạch của hoạt động này.
	Tiếp thu theo hướng quy định ở một số điều cụ thể.

	
	
	Dự thảo có nội dung liên quan đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Công an nhân dân, Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân v.v… và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Do dó, đề nghị cần rà soát kỹ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản và bảo đảm đúng chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan trong hoạt động này.
	Tiếp thu

	
	
	Về thể thức văn bản: Đề nghị hồ sơ dự án Luật bảo đảm tuân thủ theo quy của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết.
	Tiếp thu

	
	Bộ Nội vụ
	Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 /11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; do vậy, đề nghị rà soát các điều, khoản trong dự thảo Luật để thống nhất theo quy định của Luật Căn cước.
	Tiếp thu

	
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị rà soát và cân nhắc thống nhất sử dụng cụm từ “ngày làm việc” trong các quy định liên quan.
	Tiếp thu để thống nhất với quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và kế thừa quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. 

	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đề nghị rà soát xem xét bổ sung quy định về việc tra cứu đối với các thông tin khác liên quan đến mối quan hệ cộng đồng của người đang chấp hành án phạt tù như thông tin về người thân thường trú, các chế độ phúc lợi xã hội...
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì việc xem xét mối quan hệ cộng đồng chỉ đặt ra khi chuyển giao người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài. Trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam được chuyển giao về nơi họ mong muốn tiếp tục chấp hành án phạt tù và kế thừa quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, Việt Nam đồng ý với việc chuyển giao ngay cả khi người đó không có mối quan hệ cộng đồng với nước tiếp nhận miễn là người đó và nước nhận đồng ý. 

	
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
	Dự thảo Luật quy định nhiều điều có nội dung ngắn, mang tính nguyên tắc, chưa rõ ràng (Điều 16, Điều 20, Điều 28, Điều 29, Điều 32, Điều 36, Điều 45, Điều 47, Điều 48,...), do đó cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu, quy định cụ thể và sắp xếp giảm bớt số điều tại dự thảo Luật.
	Tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cần rà soát kỹ các quy định của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù để đảm bảo tính tương thích của dự thảo Luật, cụ thể như liên quan đến quy định về đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Điều 32 dự thảo Luật quy định “Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước chuyển giao có quyền đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người được tiếp nhận về Việt Nam”. Tuy nhiên, Điều 7 (Bảo lưu quyền tài phán) Hiệp định giữa Việt Nam và Ô-xtrây-lia về chuyển giao người bị kết án phạt tù lại quy định “Bên chuyển giao bảo lưu quyền tài phán đối với việc xem xét lại, sửa đổi, huỷ bỏ, ân xá, đặc xá hoặc giảm án và hình phạt mà Tòa án nước mình đã tuyên”.
	Tiếp thu. Tuy nhiên, việc xây dựng Luật cần tham khảo quy định phổ quát trong các điều ước tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với thực tiễn công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (xuất phát từ bản chất nhân đạo, pháp luật quốc tế và hầu hết các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên đều quy định cả nước chuyển chuyển giao và nước nhận có quyền đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao). 


	
	
	Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là một trong 04 Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp (Luật TTTP) và 04 Luật cũng sẽđồng thời trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Do đó, để thuận lợi cho quá trình trình các cấp có thẩm quyền, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc, tham khảo thống nhất về cơ cấu, bố cục của dự thảo Luật và những nguyên tắc, quy định chung có sự tương đồng với dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, Luật Dẫn độ, đặc biệt là Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, Luật Dẫn độ (ví dụ: áp dụng nguyên tắc có đi có lại). 
	Tiếp thu

	
	
	Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật TTTP, nâng cấp các quy định của Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù và bổ sung các quy định mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhận thấy một số quy định trong dự thảo Luật hiện nay còn quy định chung chung, chưa chi tiết, cụ thể, hoặc không rõ về thẩm quyền sẽ khó thực hiện nếu không có văn bản hướng dẫn (ví dụ: khoản 2 Điều 6, Điều 13, khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 27, khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 44, …). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát, cân nhắc các nội dung quy định ở dự thảo Luật, các nội dung cần có văn bản quy định chi tiết, đồng thời xác định rõ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.
	Tiếp thu

	
	
	Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Luật, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ thực hiện theo đúng quy định tại Mục II Chương III Luật BHVBQPPL.
	Tiếp thu

	
	
	Về kỹ thuật soạn thảo văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát lại dự thảo Luật để đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định Điều 8 của Luật BHVBQPPL và Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước; trong đó đề nghị Quý Bộ lưu ý:

- Rà soát, chỉ rõ tên “cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” tại khoản 3 Điều 5, khoản 2 Điều 8, Điều 12, điểm d khoản 1 Điều 27, Điều 29, điểm d khoản 1 Điều 44, khoản 2 Điều 46, Điều 47 dự thảo Luật và “các cơ quan có liên quan” tại điểm a khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật.

- Rà soát lại toàn bộ dự thảo Luật để đảm bảo sử dụng từ ngữ thống nhất như: tại Điều 24 sử dụng cụm từ “Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng, Tòa án nhân dân cấp tỉnh” nhưng tại Điều 26 và Điều 29 lại sử dụng cụm từ “Tòa án nhân dân” và “Tòa án nhân dân có thẩm quyền”; chỉnh lý quy định tại khoản 1 Điều 27 theo hướng “Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù bị hủy trong các trường hợp sau…”.
- Nghiên cứu, bổ sung đầy đủ các trường hợp được coi là quốc gia có mối quan hệ cộng đồng của người đang chấp hành án phạt tù tại khoản 8 Điều 3 dự thảo Luật; rà soát, không sử dụng dấu “...” trong văn bản.
	Tiếp thu

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	- Quy định nào mà chính sách xác định là quyền của công dân Việt Nam và công dân nước ngoài thì chỉnh lý từ “có thể” thành “có quyền” (ví dụ khoản 1 Điều 14 dự thảo Luật); quy định nào mà chính sách xác định là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước thì bỏ từ “có thể” (ví dụ Điều 23 dự thảo Luật) để tránh áp dụng tùy nghi. 

- Chữ số trong dự thảo chỉnh lý từ viết bằng chữ thành viết bằng số. Ví dụ “ba mươi ngày” thành “30 ngày” để bảo đảm thống nhất với các luật mới ban hành trong thời gian gần đây.


	Tiếp thu

	
	
	- Về Tòa án có thẩm quyền quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam thuộc Tòa án cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng hay nơi cư trú cuối cùng của người được đề nghị chuyển giao. Theo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo quy định này cơ bản kế thừa Luật Tương trợ tư pháp. Theo quy định tại Điều 56 của Luật Tương trợ tư pháp thì “Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người được chuyển giao có nơi cư trú cuối cùng tại Việt Nam quyết định việc tiếp nhận”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì việc xác định nơi thường trù cuối cùng sẽ dễ dàng và chính xác hơn xác định nơi cư trú cuối cùng (có thể là tạm trú hoặc thường trú). Cùng với đó, cơ quan nhà nước (Công an, UBND cấp xã…) ở nơi thường trú cuối cùng của người đang chấp hành án phạt tù sẽ có đầy đủ các thông tin về người đó, do đó, tạo điều kiện cho việc xem xét, quyết định tiếp nhận người đó về Việt Nam. Trong thời gian qua, việc tiếp nhận các công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam đều do Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của những người này quyết định. 

	
	CAT Bình Phước
	Đề nghị sử dụng cách ghi "Trong thời hạn 10 ngày…" đối với tất cả các mốc thời hạn có trong dự thảo. Lí do: Thống nhất nội dung trong văn bản.


	Tiếp thu

	
	A08
	Nghiên cứu bổ sung quy định về việc giải quyết nhập cảnh, xuất cảnh đối với các trường hợp tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
	Tiếp thu theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết   

	Tên của luật: Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tên luật là Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tuy nhiên về phạm vi điều chỉnh quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Dự thảo Luật đang thiết kế nội dung gồm 02 hoạt động chính là hoạt động tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (Chương II) và hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài (Chương III). Như vậy, tên gọi chưa bao quát hết nội dung của Luật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc chỉnh lý tên gọi thành “Luật tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù” để tên gọi của Luật bao quát đầy đủ nội dung của Luật.
	Đề xuất giữ như dự thảo vì thuật ngữ “chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù” để chỉ một hoạt động hợp tác trong tố tụng hình sự (quy định trong BLTTHS, Luật Thi hành án hình sự, Luật Công an nhân dân; các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mà Việt Nam là thành viên). Còn cụm từ “tiếp nhận”, “chuyển giao” để chỉ các hành động cụ thể và đã được giải thích rõ tại Điều 3 của dự thảo Luật. 

	Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	
	
	

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị sửa như sau “Luật này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù”.


	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo để thống nhất với quy định tương tự trong các luật khác. 

	
	UBNDT Bắc Kạn
	Tại Điều 2 quy định: “...cá nhân Việt Nam, ....cá nhân nước ngoài...”. góp ý sửa thành: “cá nhân là người Việt Nam,....cá nhân là người nước ngoài...”. Lý do: Để nội dung quy định cụ thể, rõ ràng.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì cụm từ “Việt Nam” không chỉ dùng với “cá nhân” mà còn dùng với “cơ quan, tổ chức”; đồng thời, thống nhất với các luật khác . 

	
	CAT Bình Định
	Điều 2 quy định đối tượng áp dụng của Luật này là “Luật này áp dung đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức,cá nhân nuớc ngoài có liên quan đến hoat dộng chuyên giao người dang chấp hành án phat tù”. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Luật này là quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, chuyểngiao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất của văn bản, đề nghị chỉnh sửa đối tượng áp dụng của Luật này thành “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoat dộng tiếp nhận, chuyển giao người dang chấp hành án phat tù".

	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm tính khái quát.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người đang chấp hành án phạt tù là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, phải chịu hình phạt tù theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, đã có quyết định thi hành và đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ phạm nhân.

2. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân tại các cơ sở giam giữ phạm nhân của Việt Nam cho nước nhận để tiếp tục chấp hành án tại nước đó. 

3. Tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp nhận công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù.
4. Chuyển đổi hình phạt là việc Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam ban hành quyết định chuyển đổi thời hạn, tội danh trong bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền của nước ngoài đã tuyên đối với người được tiếp nhận về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án cho phù hợp với Bộ luật hình sự Việt Nam.     

5. Nước chuyển giao là nước nơi người đang chấp hành án phạt tù được đề nghị chuyển giao.

6. Nước nhận là nước nơi người đang chấp hành án phạt tù được chuyển đến để tiếp tục chấp hành án. 
7. Người được phép cư trú không thời hạn tại nước nhận là những người được phép đến, nhập cảnh và lưu lại lâu dài tại nước nhận.
8. Quốc gia có mối quan hệ cộng đồng của người đang chấp hành án phạt tù là quốc gia mà người đang chấp hành án phạt tù có mối quan hệ chặt chẽ về mặt xã hội và pháp lý như quốc gia có nơi thường trú của người đó ngay trước khi người đó bị tuyên án phạt tù trên lãnh thổ của nước chuyển giao hoặc quốc gia có vợ, chồng, cha, mẹ, ông, bà, con hoặc người thân của người đó thường trú hoặc quốc gia mà người đó được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội như lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm…
	UBNDT Bắc Kạn
	Tại Điều 3 góp ỷ bỏ quy định: “Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:”. Lý do: Tiêu đề của Điều 3: “Giải thích từ ngữ” đã thể hiện rõ nội dung của câu trên.


	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo để thống nhất với các luật khác .

	
	UBNDT Lạng Sơn
	Tại khoản 4 Điều 3: đề nghị bỏ từ “tội danh ”, bởi theo khoản 4 Điều 3 chỉ giải thích về “chuyển đổi hình phạt”, không giải thích về chuyển đổi tội danh. Thực tế toàn bộ nội dung dự thảo Luật chỉ có quy định về chuyển đổi hình phạt nếu tính chất hoặc thời hạn của hình phạt không phù họp, không có quy định về chuyển đổi tội danh.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì việc chuyển đổi tội danh để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự là cần thiết và thuận tiện cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý thi hành án. 

	
	UBND. TP Hải Phòng
	Tại khoản 8 Điều 3 dự thảo quy định “Quốc gia có mối quan hệ cộng đồng của người đang chấp hành án phạt tù là quốc gia mà người đang chấp hành án phạt tù có mốiỉ quan hệ chặt chẽ về mặt xã hội và pháp lý như quốc gia có nơi thường trú của người đó ngay trước khi người đó bị tuyên án phạt tù trên lãnh thổ của nước chuyển giao hoặc quốc gia có vợ, chồng, cha, mẹ, ông, bà, con hoặc người thân của người đỏ thường trú...”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo. 

	
	Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Khoản 8, cần xem xét có cần thiết quy định không vì nội dung này không thể hiện xuyên suốt trong dự thảo Luật
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì khái niệm này cần được hiểu thống nhất

	
	V04
	Cần bổ sung nội dung để làm rõ hơn đối tượng là người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam được chuyển giao cho phía nước nhận để tiếp tục chấp hành án phạt tù.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì khái niệm “người đang chấp hành án phạt tù” bao gồm cả người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam và người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài. 

	
	T09
	Khoản 1. Xem xét chỉnh sửa ngắn gọn và bảo đảm thống nhất với Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Cụ thể: Người đang chấp hành án phạt tù là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ phạm nhân.
	Tiếp thu

	
	A06
	- Khoản 1 quy định “Người đang chấp hành án phạt tù là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, phải chịu hình phạt tù theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, đã có quyết định thi hành và đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ phạm nhân”. Trong khi đó, khoản 2 quy định lại nội dung giải thích cụm từ “Người đang chấp hành án phạt tù” là không cần thiết; đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa lại lầ “Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân tại các cơ sở gian giữ phạm nhân của Việt Nam cho nước nhận để tiếp tục chấp hành án tại nước đó”.

- Khoản 8: cụm từ “người thân” chưa rõ nghĩa. Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác”; do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung giải thích rõ nội hàm cụm từ “người thân”, trên cơ sở đó điều chỉnh khoản 8 cho phù hợp.
	Tiếp thu

	
	T08
	Sửa từ “Nước nhận” thành “Nước nhận chuyển giao” để tương thích với khoản 5 Điều 3 “về nước chuyển giao”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm phân biệt rõ ràng giữa nước nhận người đang chấp hành án phạt tù và nước chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

	
	CAT Bình Định
	Khoản 8 Điều 3 có giải thích về cụm từ “Quốc gia có mối quan hệ cóng đồng của người đang chấp hành án phat tù”là quốc gia mà người đang chấp hành án phạt tù có mối quan hệ chặt chẽ về mặt xã hội và pháp lý như quốc gia có nơi thường trú của người đó ngay trước khi người đó bị tuyên án phạt tù trên lãnh thổ của nước chuyển giao hoặc quốc gia có vợ, chồng, cha, mẹ, ông, bà, con hoặc người thân của người đó thường trú hoặc quốc gia mà người đó được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội như lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm.... Đối với quy định này; đề nghị Ban soạn thảo làm rõ một số vấn đề sau:

- “Người thân” của người đang chấp hành án phạt tù bao gồm những ai;vì trước đó, quy định này đã liệt khê khá đầy đủ về vợ, chồng, cha, mẹ, ông,bà,con của người đang chấp hành án phạt tù.
- Bỏ dấu “...” ở cuối khoản này để tránh tạo ra cách hiểu và áp dụng không thống nhất.

	Tiếp thu. 

	Điều 4. Nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

1. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện theo quy định của Luật này; trường hợp Luật này không quy định thì áp dụng quy định của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật thi hành án hình sự, pháp luật đặc xá và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.
2. Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và các bên cùng có lợi, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.
4. Bảo đảm các yêu cầu về chính trị, quốc phòng, an ninh-trật tự, ngoại giao, pháp luật và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

5. Tuân thủ nguyên tắc tội phạm kép và nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.
	Bộ Tư pháp
	Khoản 5 có nhắc đến nguyên tắc tội phạm kép, Bộ Tư pháp cho rằng “tội phạm kép” là thuật ngữ được sử dụng trong khoa học hình sự và nghiên cứu pháp hình sự quốc tế, chưa có quy định tại pháp luật hình sự Việt Nam. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ bổ sung quy định giải thích về thuật ngữ này.


	Đề xuất bỏ nội dung này. 

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 không phải nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà là nguyên tắc áp dụng pháp luật, đề nghị tách ra quy định thành 01 điều riêng về nguyên tắc áp dụng pháp luật.
	Tiếp thu

	
	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một khoản về đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.
	Luật không có quy định về giới nên không cần thiết quy định nguyên tắc này. Hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phải tuân thủ quy định pháp luật về bình đẳng giới. 

	
	V04
	Đề nghị trình bày thống nhất nội dung điểm 4 của Điều 4 và điểm 1.c, Điều 5: “Bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội”.
	Tiếp thu

	
	H01
	Đề nghị chỉnh lý khoản 4 Điều 4 như sau: “Bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, đối ngoại, quốc phòng, an ninh-trật tự kinh tế, văn hóa – xã hội”
	Tiếp thu

	
	CAT Bình Định
	Khoản 5 Điều 4 quy định nguyên tắc trong chuyển giao nguòi dang chấp hành án phạt tù là “Tuân thủ nguyên tắc tội phạm kép và nguyên tắc không ai bi kết án hai lần vì một tội phạm”. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung giải thích từ ngữ đối với các cụm từ “tội phạm kép”,“nguyên tắc tội pham kép”trong Điều 3 dự thảo Luật cho dễ hiểu, dễ áp dụng.
	Tiếp thu

	
	
	Tại Điều 4 dự thảo Luật quy định 5 nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, trong khi tại điểm 2.4 mục 2 phần v, về nguyên tắc thống kê 04 nguyên tắc và phía sau còn 02 ý nhưng chưa được thống kê. Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp, thống nhất giữa nội dung Tờ trình và dự thảo Luật.
	Tiếp thu

	Điều 5. Áp dụng nguyên tắc có đi có lại 

1. Căn cứ áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù:

a) Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

b) Có cam kết của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện yêu cầu của Việt Nam trong trường hợp tương tự;

c) Bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan và các yêu cầu chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh - trật tự, pháp lý, kinh tế, văn hóa - xã hội;

d) Thực tiễn hợp tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và nước ngoài trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. 

2. Trình tự, thủ tục xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại:

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nước ngoài thì Bộ Công an xin ý kiến bằng văn bản Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản trả lời Bộ Công an trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an thông báo bằng văn bản cho các cơ quan có liên quan về việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại;     

b) Trường hợp Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được yêu cầu của nước ngoài thì chuyển ngay yêu cầu đó đến Bộ Công an để chủ trì việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại theo trình tự, thủ tục tại điểm a khoản này. 

3. Sau khi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đồng ý áp dụng nguyên tắc có đi có lại đối với yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, việc xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được thực hiện theo quy định của Luật này. 
	Bộ Tư pháp
	Điểm b khoản 2 Điều 5 quy định về trình tự, thủ tục xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại quy định “Trường hợp Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được yêu cầu của nước ngoài thì chuyển ngay yêu cầu đó đến Bộ Công an để chủ trì việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại theo trình tự, thủ tục tại điểm a khoản này”. Tuy nhiên, Điều 11 quy định một trong bốn điều kiện hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được chuyển qua kênh ngoại giao hoặc trực tiếp giữa Cơ quan trung ương của nước ngoài trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Bộ Công an”, không bao gồm kênh chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

	Để bảo đảm tính thống nhất giữa các điều luật và phù hợp với thực tiễn công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tiếp thu theo hướng bỏ “Viện kiểm sát nhân dân tối cao” tại khoản 2 Điều 5 

	
	A05
	Lược bỏ điều 5.

- Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (gồm trình tự, thủ tục thông thường và đặc biệt)


	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì nội dung Điều 5 để xem xét việc có đồng ý áp dụng nguyên tắc lại hay không chứ không phải để xem xét việc có chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù hay không. 

	
	H01
	Điểm c khoản 1 đề nghị chỉnh lý: “Bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan và các yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại, quốc phòng, an ninh - trật tự, pháp lý, kinh tế, văn hóa - xã hội”
	Tiếp thu ý kiến của V04 tại Điều 4

	
	CAT Bình Định
	Điểm a khoản 2 Điều 5 quy định “...Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản trả lời Bộ Công an trong thòi han 05 ngày làm việc”. Tuy nhiên, thời hạn 05 ngày làm việc đuợc tính từ thời điểm nào. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, quy định cụ thể để thống nhất và dễ áp dụng thực hiện.

	Tiếp thu

	
	UBNDT Thừa Thiên – Huế
	Tại điểm c khoản 1 Điều 5, đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh cụm từ “pháp lý” thành “pháp ỉuật” để đảm bảo tính thống nhất và phù hợp nội dung quy định.
	Tiếp thu

	
	Bộ Ngoại giao
	Tại Điều 5, tương tự như dự thảo Luật Dẫn độ, đề nghị cân nhắc sửa đổi tên Điều này thành: “Hợp tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trong trường hợp Việt Nam và phía nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế”. Đồng thời đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại các khoản của Điều này như sau:

+ Tại khoản 1: “1. Trường hợp Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế về chuyển giao người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù, căn cứ xem xét tiếp nhận hoặc không tiếp nhận yêu cầu chuyển giao trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại:
a) Có cam kết của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện yêu cầu của Việt Nam trong trường hợp tương tự;”…

+ Tại khoản 2: “2. Trình tự, thủ tục xem xét việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận yêu cầu chuyển giao áp dụng nguyên tắc có đi có lại:

a) Trong thời hạn…. Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản trả lời Bộ Công an trong thời hạn 05 10 ngày làm việc… Bộ Công an thông báo bằng văn bản cho các cơ quan liên quan về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận yêu cầu chuyển giao trên cơ sở áp dụng nguyên tắc có đi có lại;”…

+ Tại khoản 3, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không đồng ý tiếp nhận yêu cầu chuyển giao thì thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của phía nước ngoài.
	- Nội dung của Điều 5 chỉ quy định về việc có đồng ý áp dụng nguyên tắc có đi có lại chứ không quy định về trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Đồng thời đề phù hợp với quy định tại Điều 491 và Điều 492 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đề xuất sửa tiêu đề của Điều 5 thành “Áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù”. 

- Tiếp thu

	Điều 6. Các trường hợp đặc biệt khi xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù 
Các trường hợp đặc biệt nêu tại khoản 3 Điều 17 và khoản 3 Điều 37 của Luật này gồm các trường hợp sau:

1. Để phục vụ yêu cầu đối ngoại giữa Việt Nam và nước ngoài.

2. Người đang chấp hành án phạt tù bị bệnh nặng.

3. Người đang chấp hành án phạt tù là người từ đủ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người dưới 18 tuổi.
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	Đề nghị rà soát, bổ sung cụ thể tiêu chí để xác định thế nào ỉà “người đang chấp hành án phạt tù bị bệnh nặng” theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của dự thảo Luật về các trường họp đặc biệt khi xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù.


	Tiếp thu.

	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số đối tượng đặc biệt để xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù như: Người lao động là người duy nhất trong gia đình nếu phải chấp hành án phạt tù thì gia đình gặp khó khăn đặc biệt; Một số trường hợp đặc biệt khác theo quy định của pháp luật (do nhu cầu công việc).
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các đối tượng nêu tại Điều này chủ yếu để đáp ứng yêu cầu đối ngoại và thực hiện chính sách nhân đạo. 

	
	UBNDT Lạng Sơn
	Tại Điều 6 quy định các trường hợp đặc biệt khi xem xét điều kiện về thời hạn chưa chấp hành án phạt tù: đề nghị bổ sung quy định: “Để đảm bào yêu cầu về chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội” cho phù hợp với Điều 4 quy định về nguyên tắc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo. 

	Điều 7. Thời điểm người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao

Sau khi đồng ý với việc chuyển giao, người đang chấp hành án phạt tù có quyền rút đơn xin chuyển giao hoặc bày tỏ nguyện vọng không muốn chuyển giao bằng văn bản vào bất kỳ thời điểm nào trước khi quyết định thi hành quyết định tiếp nhận hoặc quyết định thi hành quyết định chuyển giao của Tòa án nhân dân có hiệu lực.
	
	
	

	Điều 8. Ngôn ngữ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

1. Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài đã có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là ngôn ngữ được quy định trong điều ước quốc tế đó.
2. Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì:

a) Đối với hồ sơ gửi đi nước ngoài phải kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ chính thức của nước ngoài hoặc dịch ra ngôn ngữ khác theo thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

b) Đối với hồ sơ được gửi đến Việt Nam thì phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt hoặc dịch ra ngôn ngữ khác theo thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
3. Cơ quan trung ương trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải hướng dẫn, tổ chức biên dịch hoặc chịu trách nhiệm về bản dịch hồ sơ ra ngôn ngữ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
	Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Khoản 1, đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung như sau: “Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài đã có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì ngôn ngữ được dùng trong chuyển giao là ngôn ngữ được quy định trong điều ước quốc tế đó”
	Tiếp thu

	
	A06
	Đề nghị nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh khoản 1 là: “Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài đã có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, ngôn ngữ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là ngôn ngữ được quy định trong điều ước quốc tế đó ”
	Tiếp thu

	
	CAT Bình Định
	Tại khoản 1 Điều 8, đề nghị chỉnh sửa quy định “Trưòng họp giữa Việt Nam và nuớc ngoài đã có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang cháp hành án phạt tù là ngôn ngữ dược quy đinh trong điều ước quốc tế đó” thành “Trưòng họp giữa Việt Nam và nước ngoài đã có điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì ngôn ngữ trong chuyển giao nguòi đang chấp hành án phạt tù là ngôn ngữ được quy định trong điều ước quốc tế đó” cho rõ nghĩa nội dung quy định.
	Tiếp thu

	Điều 9. Kinh phí trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
1. Kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật. Người đang chấp hành án phạt tù hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thể tự nguyện hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí ăn, ở, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu biển và các chi phí khác của người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao theo quy định của pháp luật.  
2. Trường hợp Việt Nam là nước chuyển giao, Việt Nam chịu mọi kinh phí phát sinh hoàn toàn trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp Việt Nam là nước nhận, Việt Nam chịu mọi kinh phí phát sinh từ thời điểm tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Đề nghị sửa tên điều như sau “Kinh phí trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù” (để phù hợp với nội dung triển khai của Điều)


	Tiếp thu

	
	A08
	Đề nghị bổ sung trách nhiệm về chi phí phương tiện đi lại (vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu biển…) và các chi phí khác đối với trường hợp người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù gửi đơn xin chuyển giao. 
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các chi phí này Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm chi trả. Các chi phí này có thể do nước nhận chi trả hoặc nước nhận yêu cầu người đang chấp hành án phạt tù chi trả theo quy định của pháp luật nước nhận.

	
	H01
	Đề nghị chỉnh lý khoản 1, khoản 2 như sau: “1. Kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật. Khuyến khích người đang chấp hành án phạt tù hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thể tự nguyện hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí ăn, ở, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu biển và các chi phí khác của người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao theo quy định của pháp luật.  
2. Trường hợp Việt Nam là nước chuyển giao, Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo các chi mọi kinh phí phát sinh hoàn toàn trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp có thỏa thuận khác”
	i) Đề xuất giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm tính nhân văn, nhân đạo trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Việc người đang chấp hành án phạt tù hoặc gia đình những người này phải chịu chi phí sẽ tạo thêm gánh nặng cho bản thân người đó trong quá trình chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù. 
ii) Tiếp thu ý kiến tại khoản 2. 



	
	UBNDT Bắc Kạn
	Tại khoân 1 Điều 9 quy định: “Người đang chấp hành án phạt tù hoặc cơ , quan, to chức, cá nhân khác có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí ăn, ở, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu biển và các chi phí khác...”, góp ý sửa thành: “Người đang chấp hành án phạt tù hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thể hồ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí sinh hoạt, đi lại và các chi phí khác...”. Lý do: Việc sử dụng từ “sinh hoạt, đi lại” đã bao gồm các nội dung nêu trêu, tránh việc liệt kê máy móc, rập khuôn khó thực hiện cho lực lượng thi hành
	Tiếp thu

	Điều 10. Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự và việc công nhận tài liệu kèm theo yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

1. Tài liệu kèm theo yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được miễn chứng nhận lãnh sự và miễn hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Tài liệu kèm theo yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận.
	
	
	

	Điều 11. Điều kiện hợp lệ của hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được lập theo đúng quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên hoặc theo đúng quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 39, Điều 40 của Luật này.

2. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được lập theo ngôn ngữ quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên hoặc theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

3. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được lập đủ số lượng theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên hoặc theo quy định tại Điều 21 và Điều 39 của Luật này.

4. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được chuyển qua kênh ngoại giao hoặc trực tiếp giữa Cơ quan trung ương của nước ngoài trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Bộ Công an.  
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
	Bỏ cụm từ “Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ” tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 và quy định trực tiếp các điều kiện hợp lệ của Hồ sơ vì đã có câu dẫn “Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được coi là hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:” tại phần đầu của Điều 11
	Tiếp thu

	Điều 12. Quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù

1. Trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật Việt Nam, nước áp giải người đang chấp hành án phạt tù quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải có văn bản thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc quá cảnh đó trừ trường hợp nêu tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chuyển giao bằng đường hàng không và quá cảnh không hạ cánh trên lãnh thổ Việt Nam thì việc quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù không phải thông báo trước cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

3. Nước áp giải người đang chấp hành án phạt tù phải chịu mọi chi phí quá cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
	A08
	Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về quản lý người đang chấp hành án phạt tù trong thời gian chờ quá cảnh
	Tiếp thu

	
	CAT Lâm Đồng
	Đề nghị nghiên cứu, xem xét quy định tại khoản 2 Điều 12: "Trường hợp chuyển giao bằng đường hàng không và quá cảnh không hạ cánh trên lãnh thổ Việt Nam thì việc quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù không phải thông báo trước co cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam"; vì theo quy định tại khoản 5 Điều  3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung năm 2023) quy định: "Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba"; như vậy, trường hợp máy bay chở người bị dẫn độ không hạ cánh xuống sân bay trên lãnh thổ Việt Nam có coi là quá cảnh không?

	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì việc quá cảnh đi qua lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả vùng trời (bay qua và không hạ cánh). 

	Chương II

TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ Ở NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM
	
	
	

	Điều 13. Thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về quyền được yêu cầu chuyển giao

Hằng năm, Bộ Ngoại giao yêu cầu các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài; thông báo cho họ quyền và điều kiện được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù mà Tòa án có thẩm quyền của nước ngoài đã tuyên đối với người đó. Trên cơ sở số liệu của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổng hợp và thông báo với Bộ Công an.
	Bộ Ngoại giao
	Đối với nội dung tại Điều 13, Điều 53, Điều 55 liên quan đến quy định về thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài, đề nghị cân nhắc điều chỉnh theo hướng “thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài có nhu cầu được chuyển giao về Việt Nam” do việc thống kê đại trà tất cả số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực, thể hiện cụ thể qua các điểm sau: (i) Một số nước chỉ cung cấp thông tin về người nước ngoài đang bị giam giữ tại nước họ nếu đương sự yêu cầu. Nhiều trường hợp công dân Việt Nam không yêu cầu bảo hộ công dân nên phía nước ngoài không thông tin cho các Cơ quan đại diện của ta; (ii) Việt Nam không thể tiếp nhận đại trà, theo số lượng lớn công dân đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài; (iii) không phải công dân Việt Nam nào đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài cũng đồng ý được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục thi hành án
; (vi) Đối với các nước như Mỹ, Kenya, Philippines v.v… chỉ tiếp nhận, giải quyết yêu cầu chuyển giao trên cơ sở điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương mà các quốc gia này là thành viên, như vậy, trong trường hợp Việt Nam và các quốc gia đó chưa ký kết điều ước quốc tế trong lĩnh vực này, việc thống kê danh sách công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại các địa bàn này như quy định tại dự thảo Luật là không có ý nghĩa. Từ phân tích nêu trên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật cân nhắc các điều chỉnh sau:

+ Tại Điều 13: “Hằng năm, Bộ Ngoại giao yêu cầu Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thống kê số lượng trong quá trình tiếp xúc, thăm, gặp lãnh sự công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài;, căn cứ quy định của Luật này và phù hợp với pháp luật sở tại, thông báo cho họ quyền và điều kiện được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù mà Tòa án có thẩm quyền nước ngoài đã tuyên đối với người đó hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thông báo tới công dân. Trên cơ sở số liệu của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổng hợp và thông báo tới Bộ Công an.”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các lý do sau đây:
Một là, việc thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù sẽ giúp đánh giá được tình hình công dân Việt Nam phạm tội tại nước ngoài, qua đó, giúp ích cho công tác phòng, chống việc công dân Việt Nam vi phạm pháp luật nước ngoài;

Hai là, việc nắm được số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài sẽ giúp cho việc đề xuất ký kết điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và nước đó;

Ba là,  giúp nâng cao trách nhiệm bảo hộ công dân thông qua việc thông báo cho họ biết về quyền được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù. Qua đó, bảo đảm quyền con người của công dân theo các cam kết quốc tế của Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân;
Bốn là, trong thời qua, số lượng công dân Việt Nam có nguyện vọng về Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù rất ít (05 công dân). Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là công dân Việt Nam không biết đến quyền được chuyển giao về Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù;

Năm là, việc xem xét tiếp nhận công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù chỉ tiến hành trên cơ sở đơn xin chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù. Trên cơ sở thông tin do cơ quan đại diện Việt Nam cung cấp, công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài sẽ viết đơn xin chuyển giao. 

	Điều 14. Tiếp nhận đơn xin chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù

1. Công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có thể gửi đơn xin chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù đến cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước chuyển giao hoặc Bộ Công an.

2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước chuyển giao có trách nhiệm tiếp nhận đơn xin chuyển giao của công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù và chuyển cho Bộ Công an trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin chuyển giao.
	
	
	

	Điều 15. Trao đổi thông tin, tài liệu với nước chuyển giao 

1. Trường hợp công dân Việt Nam gửi đơn xin chuyển giao về Việt Nam đến cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao, trước khi lập yêu cầu chuyển giao hoặc trước khi đồng ý với việc chuyển giao, cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu thì Bộ Công an có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.  

2. Trường hợp công dân Việt Nam gửi đơn xin chuyển giao về Việt Nam đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước chuyển giao hoặc Bộ Công an, trước khi lập yêu cầu chuyển giao hoặc trước khi đồng ý với việc tiếp nhận, Bộ Công an có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết.
	
	
	

	Điều 16. Lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Trên cơ sở đơn xin chuyển giao và các thông tin, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao cung cấp, Bộ Công an lập và gửi văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đến cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.  
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị cân nhắc thêm về quy trình để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các Điều, khoản khác của dự thảo Luật (trường hợp Việt Nam nhận được yêu cầu chuyển giao). 
	Tiếp thu

	Điều 17. Điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam

Người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có thể được tiếp nhận về Việt Nam để thi hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là công dân Việt Nam.

2. Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án ở nước ngoài cũng cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành án phạt tù phải còn ít nhất là một năm; trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 6 của Luật này, thời hạn này có thể ít hơn một năm.

4. Bản án đối với người được chuyển giao đã có hiệu lực pháp luật.

5. Có sự đồng ý của Việt Nam và nước chuyển giao.

6. Có sự đồng ý của người được chuyển giao. Trường hợp người được chuyển giao không có đầy đủ năng lực để đồng ý theo pháp luật của nước chuyển giao thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của người đó. 
	A08
	A08 thấy đa số các hiệp định, thỏa thuận đều quy định một trong các điều kiện nhận trở lại là: người đó phải là công dân Việt Nam và đồng thời không là công dân của nước yêu cầu hoặc bất kỳ nước nào khác. Để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đề nghị nghiên cứu, đánh giá các tác động cụ thể của quy định tại khoản 1 trong trường hợp người đề nghị tiếp nhận là công dân Việt Nam có hai quốc tịch để quy định cho phù hợp. 
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì:

Một là, quy định này phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với pháp luật quốc tế;

Hai là, bản chất của hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là nhân đạo. Cùng với đó, việc bảo hộ công dân là trách nhiệm của nhà nước. 

Ba là, số lượng người đang chấp hành án phạt tù vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài là vô cùng ít khác với đối tượng của các hiệp định về nhận trở lại công dân (thường có số lượng lớn). 



	
	CAT Hà Tĩnh
	Khoản 4, quy định một trong những điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam là “Bản án đối với người được chuyển giao đã có hiệu lực pháp luật”. Tuy nhiên, như giải thích từ ngữ “người đang chấp hành án phạt tù” tại khoản 1 Điều 3 dự thảo đã nêu, người đang chấp hành án phạt tù là người “… phải chịu hình phạt tù theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, đã có quyết định thi hành và đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ”. Do đó, đề nghị xem xét bỏ điều kiện này.

Tương tự đề nghị bỏ điều kiện “Bản án đối với người được chuyển giao đã có hiệu lực pháp luật” tại khoản 4 Điều 37 dự thảo quy định về điều kiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo  để bảo đảm việc tiếp nhận đúng đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 3. Quy định này cũng phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam là thành viên và pháp luật quốc tế. 

	Điều 18. Các trường hợp từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam

Khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam từ chối tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Việc tiếp nhận có thể phương hại đến chủ quyền, an ninh, trật tự và quyền, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
2. Việt Nam không thể đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho việc tiếp nhận và tiếp tục thi hành án của người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam. 
	A09
	Đề nghị bổ sung các trường hợp: Không thỏa mãn điều kiện tội phạm kép; hồ sơ, yêu cầu không hợp lệ, có căn cứ cho rằng người bị kết án phạt tù không đồng ý chuyển giao.
	Tiếp thu theo hướng bổ sung trường hợp việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 của Luật này.



	
	CAT Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung thêm 01 khoản như sau: “Trường hợp không đảm bảo các điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam quy định tại Điều 17 Luật này”.

Lý do: Tại Điều 18 chưa quy định nội dung này, đồng thời đảm bảo tính chặt chẽ của Luật.
	Tiếp thu

	Điều 19. Tra cứu quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù

Khi nhận được yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam, Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp tra cứu quốc tịch Việt Nam của người được đề nghị chuyển giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiến hành tra cứu và có văn bản trả lời Bộ Công an. 
	
	
	

	Điều 20. Xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an cử cán bộ đến nước chuyển giao hoặc đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam tại nước chuyển giao xác định xem người đang chấp hành án phạt tù được đề nghị chuyển giao có đồng ý một cách tự nguyện và với nhận thức đầy đủ về hệ quả pháp lý của việc chuyển giao hay không.
	Bộ Nội vụ
	Điều 20 (Xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù), quy định “trong trường hợp cần thiết” là chưa rõ mang tính tùy nghi không rõ trường hợp nào là cần thiết dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; do vậy, đề nghị quy định cụ thể hoặc thuyết minh làm rõ trong Tờ trình Chính phủ về nội dung này và biên tập lại cho phù hợp.
	Đề xuất giữ nguyên nhự dự thảo vì việc quy định này giúp Bộ Công an linh hoạt trong việc xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù. Các trường hợp cần thiết được hiều là các trường hợp có dấu hiệu cho thấy việc đưa ra sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù là không bảo đảm tính trung thực (ví dụ: Đơn xin chuyển giao bằng tiếng nước ngoài được viết sẵn với chữ ký của người đang chấp hành án phạt tù, số lượng lớn người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài xin về Việt Nam cùng một thời điểm…). Ngoài ra, trong một số luật được ban hành gần đây cũng sử dụng cụm từ “trong trường hợp cần thiết” (khoản 3 Điều 27 của Luật Căn cước năm 2023; khoản 4 Điều 71 của Luật Đất đai năm 2024).  

	
	A09
	Đề nghị xác minh thông qua cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, việc cử cán bộ sang xác minh là không cần thiết.
	Để xuất giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm tính chủ động của Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp  hành án phạt tù cũng như đa dạng trong cách thức xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù

	
	CAT Tuyên Quang
	Đề nghị bổ sung nội dung: “Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an cử cán bộ đến nước chuyển giao hoặc đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chuyển giao xác định xem người đang chấp hành án phạt tù được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp  pháp của người được chuyển giao đối với trường hợp người được chuyển giao không có đủ năng lực để đồng ý theo pháp luật của nước chuyển giao có đồng ý một cách tự nguyện và với nhận thức đầy đủ về hệ quả pháp lý của việt chuyển giao hay không”.

Lý do: Đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 17.
	Tiếp thu

	Điều 21. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

1. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các văn bản sau đây: 
a) Văn bản yêu cầu chuyển giao của cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao hoặc văn bản yêu cầu chuyển giao của Bộ Công an;
b) Các tài liệu kèm theo quy định tại Điều 22 của Luật này.
2. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được lập thành một bộ theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước chuyển giao là thành viên hoặc quy định của Luật này. Ngôn ngữ được sử dụng để lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Luật này. 
	CAT Hà Tĩnh
	Điểm b khoản 2 đề nghị bổ sung “Thẻ căn cước” là một trong các giấy tờ của người đang chấp hành án phạt tù để phù hợp với Luật Căn cước năm 2023.
	Tiếp thu

	Điều 22. Văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các tài liệu kèm theo

1. Văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, năm và địa điểm lập văn bản;
b) Căn cứ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
c) Tên, địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao;
d) Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam và nơi đang chấp hành án tại nước chuyển giao, các căn cứ pháp lý về việc người đang chấp hành án phạt tù đủ tư cách pháp lý để chuyển giao và các thông tin cần thiết khác về người đang chấp hành án phạt tù.
2. Kèm theo văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các tài liệu sau đây:
a) Đơn xin chuyển giao hoặc tài liệu bày tỏ nguyện vọng được chuyển giao hoặc sự đồng ý về việc chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù hoặc người đại diện hợp pháp của người đó;

b) Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tài liệu khác chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

c) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án của nước chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù được đề nghị chuyển giao;

d) Văn bản về việc thi hành hình phạt bổ sung, nếu có;
đ) Điều luật của nước chuyển giao áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó của bản án;
e) Tài liệu mô tả đặc điểm nhận dạng và 01 ảnh 4x6 cm của người được đề nghị chuyển giao (không quá 6 tháng; mặt nhìn thẳng, lộ 2 vành tai, đầu để trần, không đeo kính; phông nền trắng);
g) Văn bản, tài liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn, giảm án tại nước chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại Việt Nam;   
h) Tài liệu liên quan đến tình hình sức khoẻ, trạng thái tâm thần, hồ sơ bệnh án của người được đề nghị chuyển giao và các khuyến nghị, nếu có;

i) Điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và nước chuyển giao;

k) Các tài liệu cần thiết khác, nếu có.
	Bộ Quốc phòng
	- Về các tài liệu kèm theo văn bản yêu cầu chuyển giao (Khoản 2, Điều 22): Đề nghị Luật chỉ quy định danh mục các tài liệu phải kèm theo, không mô tả chi tiết một số tài liệu như “01 ảnh 4x6 cm ... không quá 6 tháng, mặt nhìn thẳng, lộ 2 vành tai, đầu để trần, không đeo kính, phông nền trắng”. Đây là các nội dung nên quy định tại văn bản hướng dẫn chi tiết thủ tục, nếu quy định trong luật sẽ không đảm bảo tính khái quát: Khi có sự thay đổi về kích thước, tiêu chuẩn sẽ dẫn đến sửa luật, tốn kém các chi phí không cần thiết.


	Tiếp thu

	
	Bộ Nội vụ
	Tại nội dung thứ sáu khoản 2 Mục 1 dự thảo Tờ trình đã thuyết minh rõ việc bỏ điều kiện người bị kết án phạt tù phải có nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam chính là cụ thể chính sách tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về nơi có điều kiện tốt hơn để tiếp tục chấp hành án phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng; tuy nhiên, tại điểm d khoản 1 Điều 22 quy định văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các nội dung sau đây: “Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nơi thường trú cuối cùng tai Việt Nam và....”. Do vậy, đề nghị rà soát để quy định thống nhất theo thuyết minh tại dự thảo Tờ trình.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì thông tin về nơi trường trú cuối cùng của người đang chấp hành án phạt tù giúp xác định Tòa án nhân dân có thẩm quyền trong xét xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Quy định này không mâu thuẫn với điều kiện tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam. 

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tại điểm k khoản 2 Điều 22, điểm k khoản 2 Điều 40, đề nghị quy định cụ thê “các tài liệu cần thiết khác” để thống nhất khi triển khai thực hiện.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm bảo quát tất cả các trường hợp. Việc liệt kê sẽ không đầy đủ. 

	
	Bộ Tư pháp
	Khoản 2 Điều 22 quy định một trong những tài liệu kèm theo văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù là “Văn bản, tài liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn, giảm án tại nước chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại Việt Nam” (điểm g). Tuy nhiên, đối với quy trình tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam thì cần Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét việc tiếp nhận, chuyển đổi hình phạt nên ở thời điểm gửi yêu cầu chuyển giao và tài liệu kèm theo chỉ có thể là “Văn bản, tài liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn, giảm án tại nước chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại nước chuyển giao”. Tương tự nội dung nêu trên, Quý Bộ cũng cần rà soát, chỉnh sửa quy định tại điểm g khoản 2 Điều 40.
	Tiếp thu theo hướng quy định chung chung “thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù”. Quy định như vậy cũng phù hợp với quy định của các hiệp định mà Việt Nam là thành viên.  

	
	
	Về các tài liệu kèm theo văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (khoản 2 Điều 22)

Theo quy định tại khoản này thì được hiểu các tài liệu được liệt kê từ điểm a đến điểm k là các tài liệu bắt buộc phải có. Tuy nhiên, nhiều tài liệu chỉ có tính tham khảo, không bắt buộc (các tài liệu quy định tại điểm d, h, i, k). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ rà soát lại đảm bảo thống nhất, đồng thời cân nhắc chia các tài liệu ra thành 02 loại, loại bắt buộc và loại không bắt buộc. Ngoài ra, thông tin về nơi thường trú, nơi thường trú cuối cùng của người được chuyển giao là căn cứ để xác định tòa án có thẩm quyền xem xét yêu cầu chuyển giao, cần phải bổ sung tài liệu có thông tin này.
	- Việc cung cấp tối đa các thông tin, tài liệu sẽ phục vụ tốt hơn cho việc việc xem xét tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù nên không phân chia thành tài liệu bắt buộc và tài liệu không bắt buộc.  

- Thông tin về nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù đã được quy định trong yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù nên không cần thiết có tài liệu chứng minh. Khi nhận được yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, các đơn vị của Bộ Công an tiến hành xác minh các thông tin cần thiết về người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam, trong đó có thông tin về nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù. Bên cạnh đó, không phải người đang chấp hành án phạt tù nào được đề nghị chuyển giao cũng có nơi thường trú tại Việt Nam.   

	
	CAT Hà Tĩnh
	Đề nghị quy định cụ thể hoặc giao Nghị định hướng dẫn về “tài liệu khác chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù” là những tài liệu nào để đảm bảo tính minh bạch của văn bản, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình làm hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì “tài liệu khác chứng minh quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù” được xác định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc liệt kê tất cả các tài liệu chứng minh quốc tịch Việt Nam là không cần thiết. 

	
	UBNDT Bắc Kạn
	Tại điểm b, khoản 2 Điều 22 quy định: “Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tài liệu khác chứng minh quốc tịch Việt Nam...”, góp ý sửa thành: “Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc tài liệu khác chứng minh quốc tịch Việt Nam...”. Lý do: Để phù hợp vói quy định Luật Căn cước năm 2023.
	Tiếp thu

	Điều 23. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tài liệu kèm theo, Bộ Công an vào sổ hồ sơ chuyển giao và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại các điều 11, 21, 22 của Luật này. Bộ Công an có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu chuyển giao cung cấp thông tin bổ sung hồ sơ. Sau sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu bổ sung thông tin mà không nhận được thông tin bổ sung thì Bộ Công an gửi trả hồ sơ cho nước yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Bộ Công an có văn bản chuyển ngay cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng tại Việt Nam của người được chuyển giao một bộ gốc và một bộ sao y hồ sơ để xem xét, quyết định; đồng thời có văn bản thông báo đến Tòa án nhân dân tối cao để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc xem xét yêu cầu chuyển giao. 
	
	
	

	Điều 24. Quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam

1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam do Bộ Công an chuyển đến, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng của người được đề nghị chuyển giao phải thụ lý và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn chuẩn bị xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao. Văn bản yêu cầu và văn bản trả lời được gửi thông qua Bộ Công an.
2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra một trong các quyết định sau đây: 
a) Xem xét yêu cầu chuyển giao khi hồ sơ yêu cầu chuyển giao hợp lệ; 
b) Đình chỉ việc xem xét yêu cầu chuyển giao và trả hồ sơ cho Bộ Công an trong trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc người yêu cầu chuyển giao rút lại yêu cầu chuyển giao hoặc vì các lý do khác mà việc xem xét không thể tiến hành được.
3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét yêu cầu chuyển giao trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và chuyển ngay một bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 
4. Việc xem xét yêu cầu chuyển giao được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng gồm ba thẩm phán trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa và có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 
Hội đồng xem xét yêu cầu chuyển giao làm việc theo trình tự sau đây:
a) Một thành viên của Hội đồng trình bày nội dung hồ sơ yêu cầu chuyển giao và nêu ý kiến về cơ sở pháp lý của việc chuyển giao;
b) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc chuyển giao;
c) Luật sư hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao trình bày ý kiến, nếu có; 
d) Căn cứ vào các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước chuyển giao là thành viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số việc tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận.
5. Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận, Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Bộ Công an để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp cao trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên họp xem xét quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị; Hội đồng xem xét phúc thẩm quyết định về việc tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận. Trình tự xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tiếp nhận của Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này. 
6. Quyết định tiếp nhận có hiệu lực pháp luật bao gồm: 
a) Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị;
b) Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm. 
	Bộ Tư pháp
	Về quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam (Điều 24)
- Khoản 1 không quy định về thời gian để Tòa án nhân dân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao và thời hạn trả lời của cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao. Để nội dung dự thảo Luật chặt chẽ hơn, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, bổ sung nội dung nêu trên. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung thẩm quyền thụ lý hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người được đề nghị chuyển giao có mối quan hệ cộng đồng bên cạnh Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú cuối cùng để xác định Tòa án có thẩm quyền trong trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng ở Việt Nam của người đang được đề nghị chuyển giao hoặc người được đề nghị chuyển giao không thường trú tại Việt Nam.

	Tiếp thu. Tuy nhiên, yếu tố “mối quan hệ cộng đồng” chỉ xem xét trong trường hợp Việt Nam chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài. 
Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng hoặc người đang chấp hành án phạt tù không thường trú tại Việt Nam thì sẽ quy định Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền quyết định tiếp nhận (tiếp thu ý kiến của TANDTC) 

	
	
	Khoản 5 có quy định về thời hạn kháng cáo đối với người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao là 15 ngày. Tuy nhiên, quy định về thời hạn nêu trên là khó khả thi trong trường hợp người được chuyển giao đang chấp hành án tại nước chuyển giao. Trong trường hợp đó, Quý Bộ cân nhắc có thể quy định rõ thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao nhận được quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc tăng thời hạn kháng cáo.
	Để thống nhất với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và phù hợp với thực tiễn công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đề xuất squy định thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao nhận được quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền. 



	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Khoản 1 Điều 24 quy định:“Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao. Văn bản yêu cầu và văn trả lời được gửi thông qua Bộ Công an”; khoản 1 Điều 42 quy định:“Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước nhận làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao. Văn bản yêu cầu và văn trả lời được gửi thông qua Bộ Công an”. Tòa án nhân dân tối cao cho rằng quy định này không phù hợp, bởi vì Bộ Công an là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu. Mặt khác theo quy định tại Điều 23, Điều 41 dự thảo Luật thì Bộ Công an có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp bổ sung hồ sơ. Do đó, đề nghị chỉnh lý khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 42 theo hướng: Tòa án có văn bản đề nghị Bộ Công an yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài bổ sung tài liệu trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc làm rõ trong trường hợp tài liệu trong hồ sơ chưa rõ hoặc có mâu thuẫn.
	Tiếp thu

	
	
	Đề nghị bổ sung các quy định “Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị”, “Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là quyết định cuối cùng” vào khoản 6 các điều 24 và 42 dự thảo Luật.
	Tiếp thu

	
	
	Về việc chuyển bộ sao y hồ sơ xem xét tiếp nhận hoặc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù quy định tại Điều 23, khoản 3 Điều 24, Điều 41, khoản 3 Điều 42. Dự thảo Luật đang quy định: Bộ Công an chuyển cho Tòa án 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ sao y hồ sơ. Trường hợp, Tòa án ra quyết định mở phiên họp xem xét yêu cầu tiếp nhận hoặc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thì Tòa án chuyển 01 bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp. Tòa án nhân dân tối cao thấy rằng quy định như vậy là không phù hợp. Thay vì Bộ Công an chuyển bộ sao y hồ sơ Tòa án để Tòa án chuyển cho Viện kiểm sát thì nên chuyển thẳng đến Viện kiểm sát sẽ thuận tiện hơn, bảo đảm thời gian để Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ. Do đó, đề nghị chỉnh lý các quy định này theo hướng: Bộ Công an chuyển hồ sơ gốc cho Tòa án và bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để Viện kiểm sát kịp thời nghiên cứu, tham gia phiên họp. 


	Đề xuất giữ như dự thảo vì các lý do sau đây:

i) Quy định như dự thảo kế thừa quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007;

ii) Tòa án chỉ chuyển bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp khi Tòa án ra quyết định xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Trường hợp Tòa án đình chỉ việc xem xét yêu cầu chuyển giao và trả hồ sơ cho Bộ Công an thì Tòa án sẽ không chuyển bộ sao y cho Viện kiểm sát cùng cấp.

iii) Quy định như dự thảo cũng phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, tương trợ tư pháp về dân sự, dẫn độ.

	Điều 25. Chuyển đổi hình phạt

Việc chuyển đổi hình phạt được thực hiện như sau:  

1. Khi ra quyết định tiếp nhận công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục thi hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét có phải chuyển đổi hình phạt không. Nếu tính chất hoặc thời hạn của hình phạt đó không phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam thì có thể chuyển đổi hình phạt đó cho phù hợp với hình phạt mà pháp luật của Việt Nam quy định đối với tội phạm tương tự. Khi chuyển đổi hình phạt, Tòa án nhân dân có thẩm quyền phải căn cứ vào các kết luận về sự việc của vụ án được thể hiện trong các ý kiến, cáo trạng, bản án hoặc hình phạt đã được nước chuyển giao tuyên. Thời hạn tù mà người bị kết án đã chấp hành ở nước chuyển giao sẽ được khấu trừ. Hình phạt chuyển đổi không được nghiêm khắc hơn hình phạt mà nước chuyển giao đã tuyên về tính chất và thời hạn; không chuyển đổi hình phạt tù thành hình phạt tiền. 

2. Trường hợp người phạm tội bị xử phạt tù có thời hạn trên ba mươi năm đối với nhiều tội hoặc trên hai mươi năm đối với một tội, sau khi trao đổi với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét, quyết định để thời hạn phải chấp hành phần hình phạt còn lại của người được tiếp nhận cao nhất đến ba mươi năm tù (trường hợp phạm nhiều tội) hoặc đến hai mươi năm tù (trường hợp phạm một tội) theo quy định về quyết định hình phạt của Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành và được trừ thời gian người đó đã thi hành hình phạt ở nước ngoài.
	Bộ Quốc phòng
	- Về chuyển đổi hình phạt (Điều 25): Đề nghị cần quy định cụ thể vì đây là nội dung lớn liên quan đến quyền tư pháp: Khi quyết định chuyển đổi hình phạt Tòa án cần xem xét cả nội dung vụ án, hành vi để quyết định loại hình phạt theo tội danh phù hợp của Việt Nam.

Hiện tại, dự thảo luật còn quy định chung, khó thực hiện như: “Tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét có phải chuyến đối hình phạt không. Nếu tính chất hoặc thời hạn của hình phạt đó không phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam thì có thể chuyển đổi hình phạt cho phù hợp với hình phạt mà pháp luật của Việt Nam quy định đối với tội phạm tương tự...”.

Để đảm bảo khoa học, khả thi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉ quy định các điều kiện, nguyên tắc cơ bản của việc chuyển đổi hình phạt và giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn chi tiết, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền của cơ quan thực hiện quyền tư pháp.


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì các lý do sau đây:

Một là, thực chất nội dung của Điều 25 đã “luật hóa” nội dung của Điều 19 của Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-

BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày  22  tháng  02  năm 2013 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù. 

Hai là, trong thời gian, các Tòa án cũng không gặp khó khăn trong việc chuyển đổi hình phạt khi xem xét các yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.        

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tòa án nhân dân tối cao đề nghị bổ sung cụm từ “cấp tỉnh” vào sau cụm từ “Tòa án dân dân” để đảm bảo rõ ràng.  
	Tiếp thu theo hướng quy định rõ Tòa án nhân dân có thẩm quyền quy định tại Điều 22b và Điều 40b.  

	
	Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung tiêu đề của điều thêm từ “Nguyên tắc”
	Tiếp thu

	
	A09
	Đề nghị quy định về trình tự, thủ tục, cách thức chuyển đổi hình phạt đối với những trường hợp tiếp nhận người bị kết án phạt tù ở nước ngoài
	Chuyển đổi hình phạt không phải là một thủ tục độc lập mà được thực hiện trong quá trình xem xét tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 24. Vì vậy, không cần thiết quy định  về trình tự, thủ tục, cách thức chuyển đổi hình phạt.

	
	T02
	Khoản 2 nên đề cập lại là “…được trừ thời gian người đó đã chấp hành án phạt tù ở nước ngoài”.
	Tiếp thu

	
	
	
	

	
	UBNDT Lạng Sơn
	Cần quy định rõ quyết định chuyển đổi hình phạt được thể hiện trong Quyết định tiếp nhận của Tòa án hay phải ban hành một quyết định riêng. Trường hợp ban hành thành quyết định riêng thì cần quy định rõ vấn đề này và quy định rõ người có thẩm quyền ban hành, không quy định chung chung “Tòa án nhân dân có thẩm quyền”.
	Việc quyết định chuyển đổi hình phạt được thực hiện đồng thời với việc xem xét, quyết định tiếp nhận của Tòa án 

	Điều 26. Thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù 

1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân có hiệu lực, Chánh án Tòa án đã ra quyết định sơ thẩm phải ra quyết định thi hành quyết định tiếp nhận. Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao và người được chuyển giao.
2. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thi hành việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo bằng văn bản cho nước chuyển giao. 
	Bộ Tư pháp 
	Về thi hành quyết định tiếp nhận/chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (Điều 26, 43)

Bộ Tư pháp cho rằng cần quy định rõ thời điểm Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận/chuyển giao có hiệu lực tại khoản 1 các Điều 26 và 43, vì sau khi ban hành Quyết định thi hành thì cần gửi đến cho cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao/tiếp nhận và người được chuyển giao. Trên cơ sở đó, mới có căn cứ để thực hiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 44 về hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận/chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Tiếp thu theo hướng quy định:

Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận/chuyển giao có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

	Điều 27. Hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù
1. Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù trong các trường hợp sau đây:

a) Người đang chấp hành án phạt tù rút đơn xin chuyển giao hoặc bày tỏ nguyện vọng không muốn chuyển giao bằng văn bản trước khi quyết định thi hành quyết định tiếp nhận của Tòa án nhân dân có hiệu lực;

b) Nước chuyển giao rút yêu cầu chuyển giao;

c) Người đang chấp hành án phạt tù chết hoặc bỏ trốn khỏi nước chuyển giao;

d) Việc bàn giao người đang chấp hành án phạt tù không thể tiến hành đúng thời điểm ấn định đã được thống nhất giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao mà không có lý do chính đáng.

2. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công an, Tòa án nhân dân đã ra quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ra quyết định hủy quyết định này. Quyết định hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cung cấp, Bộ Công an và cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao.  
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Về kỹ thuật soạn thảo, đề nghị bổ sung cụm từ “bị huỷ” vào khoản 1 Điều 27 như sau: “1. Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù bị hủy trong các trường họp sau đây”.


	Tiếp thu

	
	T02
	Khoản 1, bổ sung chữ “Hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù trong các trường hợp sau đây”
	Tiếp thu theo hướng quy định “Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù bị hủy trong các trường hợp sau đây:”

	
	UBNDT Thừa Thiên – Huế
	Tại khoản 1 Điều 27, đề nghị bổ sung cụm từ “ bị hủy” thành: “7. Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù bị hủy trong các trường hợp sau đây:...” để đảm bảo phù hợp nội dung quy định.
	Tiếp thu

	
	UBNDT Bắc Kạn
	Tại khoản i Điều 27 quy định: “Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù trong các trưởng hợp sau đây:... ”. góp ỷ sửa thành: Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù bị hủy trong các trường họp sau đây:...”. Lý do: Điều 27 dự thảo quy định nội dung: “Hủy quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù”.
	Tiếp thu

	
	Bộ Ngoại giao
	Tại Điều 27, đề nghị điều chỉnh tại khoản 1 như sau: “Quyết định thi hành quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù có thể bị hủy trong các trường hợp sau…”.
	Tiếp thu

	Điều 28. Áp giải người được chuyển giao

Bộ Công an tổ chức việc áp giải người được chuyển giao đến địa điểm bàn giao và vào thời gian đã thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao.
	Bộ Quốc phòng
	- Về áp giải người được chuyển giao (Điều 28): Chương II dự thảo quy định về việc “tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam” và Điều 45 của dự thảo cũng quy định về việc “áp giải người được chuyển giao”. Do đó để tránh trùng lặp đề nghị sửa đổi cả tiêu đề và nội dung Điều 28: “Điều 28. Tiếp nhận người được chuyển giao

Bộ Công an tổ chức việc tiếp nhận người được chuyển giao theo địa điểm bàn giao và vào thời gian đã thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao”.
	Tiếp thu 

	
	Bộ Ngoại giao
	Trên cơ sở đối chiếu với quy định tại Điều 45 về áp giải người được chuyển giao, đề nghị cân nhắc điều chỉnh tiêu đề và nội dung Điều này như sau: “Áp giải Tiếp nhận người được chuyển giao: Bộ Công an phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước chuyển giao tổ chức việc áp giải tiếp nhận người được chuyển giao đến tại địa điểm bàn giao…”.
	Tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Điều 28 quy định việc áp giải người được chuyển giao nhưng nhầm lẫn quy trình áp giải người được chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ chỉnh sửa theo hướng “Bộ Công an tiếp nhận và áp giải người được chuyển giao từ địa điểm bàn giao và vào thời gian đã thống nhất bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao”.
	Tiếp thu


Tại Điều 28 quỵ định về áp giải người được chuyển giao như sau: “Bộ Công an tồ chức việc áp giải người được chuyển giao đến địa điểm bàn giao và vào thời

	 gian đã thống nhất với cơ quan có thấm quyền của nước chuyển giao”, góp ý sửa thành: “Bộ Công an tổ chức việc tiếp nhận, áp giải người được chuyển giao tại địa điểm và thời gian đã thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao”. Lý do: Nội dung quy định Điều 28 nằm trong Chương II quy định các nội dung về tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam không phải chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài.
	Tiếp thu

	Điều 29. Hiệu lực của việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù đối với Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp tục thi hành hình phạt đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao bằng quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
	
	
	

	Điều 30. Thực hiện thi hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam

1. Việc tiếp tục thi hành án phạt tù tại Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Các chế độ và quyền lợi của người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam được thực hiện như đối với người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam.

3. Trong trường hợp nhận được thông báo về quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù, tha thù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá, đại xá hoặc bất kỳ quyết định, biện pháp nào của nước chuyển giao đối với người được chuyển giao về Việt Nam dẫn đến việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc trả tự do cho người đó, Bộ Công an phải gửi ngay thông báo đó kèm theo văn bản đề nghị cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam và nước chuyển giao là thành viên hoặc theo thỏa thuận trực tiếp giữ có quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước chuyển giao trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền, Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định của nước ngoài và thông báo kết quả cho cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao biết. 
4. Người được chuyển giao là người chưa thành niên được hưởng các quy định về giam giữ đối với người đang chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam.
	Bộ Tư pháp
	Khoản 3 quy định việc thực hiện thi hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam trong trường hợp nhận được thông báo về quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá, đại xá hoặc bất kỳ quyết định, biện pháp nào của nước chuyển giao đối với người được chuyển giao về Việt Nam dẫn đến việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc trả tự do cho người đó liên quan đến nhiều văn bản pháp luật như Luật thi hành án hình sự năm 2019, Luật Đặc xá năm 2018. Tuy nhiên, dự thảo Luật hiện chỉ quy định chung chung về nguyên tắc thực hiện, chưa quy định rõ thẩm quyền, quy trình, thủ tục và căn cứ thực hiện. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ bổ sung, làm rõ những nội dung nêu trên.

	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì Điều 31 của Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự đã quy định chi tiết nội dung này. 


	
	Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Khoản 3, đề nghị bỏ từ “tha tù” (không hiểu thừa chữ hay có dụng ý gì).

Khoản 4 cần thống nhất cách gọi “Người chưa thành niên” với cách gọi “người dưới 18 tuổi” quy định tại khoản 3 Điều 6
	Tiếp thu

	
	T01
	Khoản 4, đề nghị sửa “người chưa thành niên” thành “người dưới 18 tuổi” bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành, bởi quy định như trong dự thảo mới chỉ đề cập đến vấn đề “giam giữ” trong đó còn liên quan đến nhiều vấn đề như giáo dục, chính sách, chế độ
	Tiếp thu

	
	UBNDT Thừa Thiên-Huế
	Tại khoản 3 Điều 30, đề nghị sửa chính tả từ “giữ có” thành “giữa cơ” trong đoạn “...theo thỏa thuận trực tiếp giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước chuyển giao...” để đảm bảo nội dung quy định.
	

	Điều 31. Thông báo về tình hình chấp hành án của người đang chấp hành án phạt tù
Bộ Công an thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao khi:

1. Người đang chấp hành án phạt tù được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù, được miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, đại xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một tội phạm khác.

2. Người đang chấp hành án phạt tù đã chấp hành xong án phạt tù.

3. Người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ phạm nhân.

4. Người đang chấp hành án phạt tù chết trước khi chấp hành xong án phạt tù.

5. Cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển giao đề nghị cung cấp thông tin về tình hình chấp hành án của người được tiếp nhận về Việt Nam.
	
	
	

	Điều 32. Đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước chuyển giao có quyền đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người được tiếp nhận về Việt Nam.
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát thêm các điều ước quốc tế cùng lĩnh vực mà Việt Nam là thành viên để có sự điều chỉnh phù hợp đối với nội dung của Điều này. Qua rà soát sơ bộ, Bộ Ngoại giao nhận thấy hiệp định ta ký với Tây Ban Nha (Điều 10) và Thái Lan (Điều 7) có quy định Nước nhận chuyển giao chỉ có thể thực hiện đại xá, đặc xá hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho người bị kết án phạt tù khi có sự đồng ý của Nước chuyển giao.


	Việc tiếp tục chấp hành án phạt tù ở nước nhận sẽ tuân thủ quy định pháp luật của nước nhận, trong đó có quy định về đại xá, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn, giảm thời chấp hành án phạ tù. Theo đó, trong hầu hết các hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Việt Nam ký kết với các nước (Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Hung-ga-ri, Ấn Độ, Liên bang Nga, Xri Lan-ca, Căm-pu-chia, Mông Cổ, Lào, Nhật Bản, Ca-dắc-xtan, I-ran) đều quy định cả nước chuyển giao và nước nhận có quyền  đại xá, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn, giảm thời chấp hành án phạ tù. Vì vậy, để bao quát hơn, đề xuất bổ sung nội dung Điều 32 thành cụm từ “Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước chuyển giao có quyền đại xá, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. 

	Chương III

CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Ở VIỆT NAM CHO NƯỚC NGOÀI
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị bổ sung 01 điều luật quy định thẩm quyền quyết định tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam vào chương II và 01 điều luật quy định thẩm quyền quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài vào Chương III. Nội dung quy định tương tự như quy định tại Điều 56 của Luật Tương trợ tư pháp
 để đảm bảo rõ ràng, dễ áp dụng.


	Tiếp thu

	
	UBNDT Thừa Thiên – Huế
	Tên Chương III và tại khoản 1 Điều 34, khoản 1 và khoản 2 Điều 35, tên Điều 37, tên Điều 38, khoản 1 Điều 42, điểm i khoản 2 Điều 50 sử dụng từ “ở” trong cụm từ “người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam”', trong khi đó tại tên Điều 33, tên và nội dung Điều 36, nội dung Điều 37, nội dung Điều 38, tên Điều 41 sử dụng từ “tại” trong cụm từ “người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam”', đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh lại chỉ sử dụng 01 từ để đảm bảo tính thống nhất trong toàn văn bản.
	Tiếp thu theo hướng sử dụng cụm từ “tại Việt Nam”

	Điều 33. Thông báo cho người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam về quyền được chuyển giao

1. Khi tuyên bản án và hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân, Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm có trách nhiệm thông báo cho bị cáo là người nước ngoài biết về quyền được chuyển giao.

2. Hằng năm, Bộ Công an thực hiện việc thông báo cho người nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ phạm nhân do Bộ Công an quản lý biết về quyền được chuyển giao.
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tòa án nhân dân tối cao thấy rằng: Bộ luật Tố tụng hình sự không quy định khi tuyên án đối với bị cáo là người nước ngoài bị xử phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân, Hội đồng xét xử có trách nhiệm thông báo cho bị cáo biết về quyền được chuyển giao. Theo quy định tại Điều 7 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì “mọi hoạt động tố tụng phải được thực hiện theo quy định của Luật này”. Do đó, quy định tại Điều 33 dự thảo Luật để thực thi được trên thực tiễn thì phải sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ về tính khả thi của quy định này. 


	Tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại khoản 1

	
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị cân nhắc điều chỉnh tại khoản 2 như sau: “Hằng năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc thông báo cho người đang chấp hành án…”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì người đang chấp hành án phạt tù thuộc sự quản lý của Bộ Công an. Sự tham gia của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là không cần thiết và phức tạp. 

	Điều 34. Tiếp nhận đơn xin chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù

1. Người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam có thể gửi đơn xin chuyển giao đến Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước nhận. Bộ Công an có trách nhiệm tiếp nhận đơn xin chuyển giao và xem xét việc lập yêu cầu chuyển giao gửi cho nước mà người đang chấp hành án phạt tù có nguyện vọng được chuyển giao đến. 

2. Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù bày tỏ nguyện vọng được chuyển giao, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn người đang chấp hành án phạt tù viết đơn xin chuyển giao.
	
	
	

	Điều 35. Trao đổi thông tin, tài liệu với nước nhận 

1. Trường hợp người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam gửi đơn xin chuyển giao đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhận, trước khi lập yêu cầu chuyển giao hoặc trước khi đồng ý với việc chuyển giao, cơ quan có thẩm quyền của nước nhận đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu thì Bộ Công an có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.  

2. Trường hợp người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam gửi đơn xin chuyển giao đến Bộ Công an, trước khi lập yêu cầu chuyển giao hoặc trước khi đồng ý với việc chuyển giao, Bộ Công an có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước nhận cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết.
	Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch
	Quy định rõ nội dung “cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết” (Điều 35)
	Tiếp thu theo hướng sửa thành “…cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước nhận là thành viên hoặc quy định của Luật này”.


Tại khoản 2 Điều 35 Chương II (Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài) dự thảo Luật, đề nghị điều chỉnh nội dung “Bộ Công an có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước nhận cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết” thành “Bộ Công an trao đổi bằng văn bản để

	 cơ quan có thẩm quyền của nước nhận lập văn bản chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam ” để phù hợp. Đồng thời đề nghị xem xét bỏ nội dung quy định tại Điều 36 dụ thảo luật, vì trách nhiệm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài thuộc về cơ quan có thẩm quyền của nước nhận.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo vì yêu cầu chuyển giao có thể do nước nhận hoặc nước chuyển giao lập. Theo đó, Việt Nam có thể đề nghị nước ngoài cung cấp thông tin cần thiết để lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

	Điều 36. Lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài

Trên cơ sở đơn xin chuyển giao của người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam và các thông tin, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước nhận cung cấp, Bộ Công an có trách nhiệm lập văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và gửi đến cơ quan có thẩm quyền của nước nhận.  
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị cân nhắc thêm về quy trình để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các Điều, khoản khác của dự thảo Luật (trường hợp Việt Nam nhận được yêu cầu chuyển giao).
	Tiếp thu

	Điều 37. Điều kiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài

Người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam có thể được chuyển giao cho nước ngoài để thi hành án phạt tù khi có các điều kiện sau đây:

1.  Là công dân của nước nhận hoặc là người được phép cư trú không thời hạn ở nước nhận hoặc có mối quan hệ cộng đồng ở nước nhận hoặc nước khác đồng ý tiếp nhận.

2. Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án ở Việt Nam cũng cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật nước nhận.

3. Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành hình phạt tù phải còn ít nhất là một năm; trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 6 của Luật này, thời hạn này có thể ít hơn một năm.

4. Bản án đối với người được chuyển giao đã có hiệu lực pháp luật.

5. Có sự đồng ý của Việt Nam và nước nhận.

6. Có sự đồng ý của người được chuyển giao. Trường hợp người được chuyển giao không có đầy đủ năng lực để đồng ý theo pháp luật Việt Nam thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp của người đó.
	
	
	

	Điều 38. Các trường hợp từ chối chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài

Khi xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam từ chối chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1.  Khi có căn cứ cho rằng người được chuyển giao có thể bị tra tấn, trả thù hoặc truy bức tại nước nhận.
2. Việc chuyển giao có thể phương hại đến chủ quyền, an ninh, trật tự và quyền lợi, lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.
3. Vẫn còn các thủ tục tố tụng đối với người đang chấp hành án tại Việt Nam, bao gồm việc người đó chưa thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và chưa thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án.

4. Tội phạm mà người được chuyển giao đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực quân sự hoặc xâm phạm an ninh quốc gia.
	Bộ Quốc phòng
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi, bổ sung đầy đủ căn cứ từ chối quy định tại khoản 3 Điều 38 “vẫn còn các thủ tục tố tụng đổi với người đang chấp hành án tại Việt Nam, bao gồm việc người đó chưa thi hành phần dân sự trong bản án hình sự và chưa thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại theo quyết định của Tòa án” theo hướng:

- Bố sung các nghĩa vụ chưa thực hiện xong bao gồm tất cả các nghĩa vụ về tài chính, tài sản (không chỉ gồm phần dân sự và bồi thường) như: các biện pháp tư pháp thu hồi tiền thu lợi bất chính; xử lý tài sản kê biên, phong tỏa; xử lý vật chứng là tiền, tài sản; nghĩa vụ giao nộp tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng; án phí...

- Như vậy có thể quy định các nghĩa vụ chưa thực hiện xong là các nghĩa vụ về tài chính, tài sản theo quyết định của Tòa án. Trường hợp cần quy định chi tiết đề nghị giao Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn theo thẩm quyền.


	Tiếp thu

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Tại khoản 3 Điều 38, đề nghị điều chỉnh là: “Người đang chấp hành án tại Việt Nam chưa thi hành phần dân sự trong bản án hình sự, chưa thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại theo quyết định của Toà án”.
	Tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Khoản 4 quy định một trong các trường hợp từ chối chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài, đó là: “Tội phạm mà người được chuyển giao đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực quân sự hoặc xâm phạm an ninh quốc gia”. Bộ Tư pháp nhận thấy theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 không có quy định về tội phạm liên quan đến lĩnh vực quân sự mà chỉ có các tội sau: (i) xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (Chương XXV) và chỉ áp dụng đối với một số đối tượng cụ thể quy định trong Điều 392; (ii) Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh (Chương XXVI). Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc về quy định loại tội phạm tại khoản 4 Điều 38 hoặc có giải thích rõ đối với loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực quân sự. 
	Tiếp thu theo hướng quy định “Hành vi của người đang chấp hành án phạt tù đã thực hiện có liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho Quân đội hoặc phạm tội trong doanh trại Quân đội hoặc khu vực quân sự do Quân đội quản lý, bảo vệ”.

	
	A09
	Đề nghị bổ sung các trường hợp không thỏa mãn điều kiện tội phạm kép.
	Tiếp thu theo hướng bổ sung trường hợp không đáp ứng điều kiện chuyển giao theo quy định tại Điều 37

	Điều 39. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

1. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các văn bản sau đây: 
a) Văn bản yêu cầu chuyển giao của cơ quan có thẩm quyền của nước nhận hoặc văn bản yêu cầu chuyển giao của Bộ Công an;
b) Các tài liệu kèm theo quy định tại Điều 40 của Luật này.
2. Hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được lập thành một bộ theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước nhận là thành viên hoặc quy định của Luật này. Ngôn ngữ được sử dụng để lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Luật này. 
	
	
	

	Điều 40. Văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các tài liệu kèm theo

1. Văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, năm và địa điểm lập văn bản;
b) Căn cứ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
c) Tên, địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền của nước nhận;
d) Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, nơi thường trú tại nước ngoài và nơi đang chấp hành án tại Việt Nam, các căn cứ pháp lý về việc người đang chấp hành án phạt tù đủ tư cách pháp lý để chuyển giao và các thông tin cần thiết khác về người đang chấp hành án phạt tù.
2. Kèm theo văn bản yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải có các thông tin, tài liệu sau đây:
a) Đơn xin chuyển giao hoặc tài liệu bày tỏ nguyện vọng được chuyển giao hoặc sự đồng ý về việc chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù hoặc người đại diện hợp pháp của người đó;

b) Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc tài liệu khác chứng minh quốc tịch nước nhận hoặc là người được phép cư trú không thời hạn ở nước nhận hoặc có mối quan hệ cộng đồng ở nước nhận của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật nước nhận; 

c) Bản sao bản án, quyết định của Tòa án nhân dân của Việt nam đối với người đang chấp hành án phạt tù được đề nghị chuyển giao;

d) Văn bản về việc thi hành hình phạt bổ sung, nếu có;
đ) Điều luật của nước nhận áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó của bản án;
e) Tài liệu mô tả đặc điểm nhận dạng và 01 ảnh 4x6 cm của người được đề nghị chuyển giao (không quá 6 tháng; mặt nhìn thẳng, lộ 2 vành tai, đầu để trần, không đeo kính; phông nền trắng);
g) Văn bản, tài liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn, giảm án tại nước chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại Việt Nam;   
h) Tài liệu liên quan đến tình hình sức khoẻ, trạng thái tâm thần, hồ sơ bệnh án của người được đề nghị chuyển giao và các khuyến nghị, nếu có;

i) Điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và nước nhận;

k) Các tài liệu cần thiết khác, nếu có.
	A08
	Tại điểm b khoản 2, đề nghị bổ sung “Bản sao hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các giấy tờ liệt kê tại điểm b khoản 2 nhằm chứng minh quốc tịch nước nhận. Vì vậy, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có thể coi là tài liệu khác chứng minh quốc tịch nước nhận. 

	
	UBNDT Bắc Kạn
	Tại điểm g, khoản 2 Điều 40 dự thảo Luật quy định: “Văn bản, tài liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn giâm án tại nước chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại Việt Nam”, góp ỷ sửa thành: “Vàn bản, tải liệu xác nhận thời gian người được đề nghị chuyển giao đã chấp hành án phạt tù, việc đặc xá, đại xá, miễn giảm án tại Việt Nam và thời gian còn lại phải chấp hành án phạt tù tại nước nhận chuyển giao”. Lý do: Nội dung quy định của Điều 40 nằm trong phạm vi Chương III quy định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài.
	Tiếp thu

	Điều 41. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài 

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và tài liệu kèm theo, Bộ Công an vào sổ hồ sơ chuyển giao và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại các điều 11, 39, 40 của Luật này. Bộ Công an có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước yêu cầu chuyển giao cung cấp thông tin bổ sung hồ sơ. Sau sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu bổ sung thông tin mà không nhận được thông tin bổ sung thì Bộ Công an gửi trả hồ sơ cho nước yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Bộ Công an có văn bản chuyển ngay cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù một bộ gốc và một bộ sao y hồ sơ để xem xét, quyết định; đồng thời có văn bản thông báo đến Tòa án nhân dân tối cao để theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc xem xét yêu cầu chuyển giao.
	
	
	

	Điều 42. Quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam cho nước ngoài

1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài do Bộ Công an chuyển đến, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù phải thụ lý và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Trong thời hạn chuẩn bị xem xét yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Tòa án nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước nhận làm rõ những điểm chưa rõ trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao. Văn bản yêu cầu và văn bản trả lời được gửi thông qua Bộ Công an.
2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý, tuỳ từng trường hợp mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra một trong các quyết định sau đây: 
a) Xem xét yêu cầu chuyển giao khi hồ sơ yêu cầu chuyển giao hợp lệ; 
b) Đình chỉ việc xem xét yêu cầu chuyển giao và trả hồ sơ cho Bộ Công an trong trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc người yêu cầu chuyển giao rút lại yêu cầu chuyển giao hoặc vì các lý do khác mà việc xem xét không thể tiến hành được.
3. Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét yêu cầu chuyển giao trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và chuyển ngay một bộ sao y hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 
4. Việc xem xét yêu cầu chuyển giao được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng gồm ba thẩm phán trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa và có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 
Hội đồng xem xét yêu cầu chuyển giao làm việc theo trình tự sau đây:
a) Một thành viên của Hội đồng trình bày nội dung hồ sơ yêu cầu chuyển giao và nêu ý kiến về cơ sở pháp lý của việc chuyển giao;
b) Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc chuyển giao;
c) Luật sư hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị chuyển giao trình bày ý kiến, nếu có; 
d) Người được đề nghị chuyển giao trình bày ý kiến;
đ) Căn cứ vào các quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số việc chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao.
5. Chậm nhất là mười ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và Bộ Công an để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Người được đề nghị chuyển giao hoặc người đại diện hợp pháp của người đó có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn mười lăm ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải gửi hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp cao trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và kháng cáo, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên họp xem xét quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị; Hội đồng xem xét phúc thẩm quyết định về việc chuyển giao hoặc từ chối chuyển giao. Trình tự xem xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định chuyển giao của Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này. 
6. Quyết định chuyển giao có hiệu lực pháp luật bao gồm: 
a) Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị;
b) Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm. 
	
	
	

	Điều 43. Thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 
1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân có hiệu lực, Chánh án Tòa án đã ra quyết định sơ thẩm phải ra quyết định thi hành quyết định chuyển giao. Quyết định thi hành quyết định chuyển giao phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền của nước nhận và người được chuyển giao.
2. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thi hành việc chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo bằng văn bản cho nước nhận. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Chỉnh sửa nội dung “Trong thời hạn mười ngày làm việc” thành “Trong thời hạn 10 ngày làm việc” tại khoản 1 Điều 43 để phù hợp quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


	Tiếp thu

	
	A08
	Đề nghị bổ sung cách thức thi hành cụ thể hoặc giao thẩm quyền quy định việc tổ chức thi hành để ban hành văn bản hướng dẫn sau khi dự án Luật được thông qua. 
	Tiếp thu hướng bổ sung quy định Bộ Công an quy định chi tiết Điều này. 

	
	
	Đề nghị bổ sung quy định đối với người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam mà bản án có hình phạt bổ sung là “trục xuất” tại bản án của tòa án. 
	Nội dung này sẽ được quy định trong văn bản hướng dẫn chi tiết.

	Điều 44. Hủy quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù 

1. Quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù bị hủy trong các trường hợp sau đây:

a) Người đang chấp hành án phạt tù rút đơn xin chuyển giao hoặc bày tỏ nguyện vọng không muốn chuyển giao bằng văn bản trước khi quyết định thi hành quyết định chuyển giao của Tòa án nhân dân có hiệu lực;

b) Nước nhận rút yêu cầu chuyển giao;

c) Người đang chấp hành án phạt tù chết hoặc bỏ trốn khỏi Việt Nam;

d) Việc bàn giao người đang chấp hành án phạt tù không thể tiến hành đúng thời điểm ấn định đã được thống nhất giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhận mà không có lý do chính đáng.

2. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công an, Tòa án nhân dân đã ra quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ra quyết định hủy quyết định này. Quyết định hủy quyết định thi hành quyết định chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cung cấp, Bộ Công an và cơ quan có thẩm quyền của nước nhận.  
	
	
	

	Điều 45. Áp giải người được chuyển giao

Bộ Công an tổ chức việc áp giải người được chuyển giao đến địa điểm bàn giao và vào thời gian đã thống nhất với cơ quan có thẩm quyền của nước nhận.
	
	
	

	Điều 46. Hiệu lực của việc chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đối với Việt Nam

1. Việc thi hành án tại Việt Nam đối với người được chuyển giao bị đình chỉ sau khi người đó được chuyển giao cho nước nhận. 

2. Trường hợp người được chuyển giao trốn khỏi nơi giam giữ ở nước nhận đến Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp tục thi hành án đối với người đó trừ trường hợp nước nhận cho rằng việc thi hành án đã kết thúc.    
	
	
	

	Điều 47. Xem xét lại bản án

Chỉ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mới có quyền xem xét lại bản án của Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã tuyên đối với người đang chấp hành án phạt tù được chuyển  giao theo quy định của pháp luật Việt Nam.
	
	
	

	Điều 48. Đề nghị nước nhận cung cấp thông tin về tình hình chấp hành án của người được chuyển giao

Sau khi người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao về nước nhận, Bộ Công an có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước nhận cung cấp thông tin về tình hình chấp hành án của người được chuyển giao.    
	
	
	

	Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Đề nghị bổ sung tại Chương IV quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Toà án nhân dân các cấp với Viện Kiểm sát nhân dân các cấp trong việc thực hiện tiếp nhận và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài. Lý do: đảm bảo đầy đủ, thống nhất với các quy định của dự thảo Luật.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì việc phối hợp giữa Toà án nhân dân các cấp với Viện Kiểm sát nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định của từng điều khoản cụ thể. 

	
	V04
	Dự thảo mới nêu “trách nhiệm”, mà chưa quy rõ thẩm quyền dẫn đến khả năng có cách hiểu không thống nhất, chẳng hạn: Tại điều c, khoản 2 Điều 50 về trách nhiệm của Bộ Công an chỉ quy định “Chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi”, như vậy, “xem xét” có có đồng nghĩa với “quyết định việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại hay không? Trong khi đó, thẩm quyền quyết định tiếp nhận, chuyển gioa hoặc từ chối tiếp nhận, chuyển giao theo dự thảo Luật là thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh”.
	Tiếp thu

	
	Bộ Nội vụ
	Chương IV (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù): Dự thảo Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt. Theo đó, Chính phủ sẽ phân công cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. Vì vậy, đề nghị rà soát không quy định cụ thể nhiệm vụ của từng bộ, ngành; chỉ quy định đầu mối cơ quan của Chính phủ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chuyển giao người chấp hành án phạt tù.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo để bảo đảm minh bạch trách nhiệm của các cơ quan cũng như phù hợp với các luật được ban hành trong thời gian gần đây. 

	
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc bổ sung quy định về đảm bảo kinh phí cho hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ở cuối Chương IV (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù).


	Kinh phí chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đã được quy định tại Chương 1. Những quy định chung

	
	Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Đề nghị bổ sung thêm 01 điều quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các quy định Luật này.
	Tiếp thu theo hướng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

	
	T02
	Đề nghị bổ sung một điều luật quy định về nội dung quản lý nhà nước về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	Tiếp thu

	Điều 49. Trách nhiệm của Chính phủ 

1. Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
2. Chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
3. Hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	
	
	

	Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Bộ Công an là Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù:

a) Là đầu mối trao đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; chủ trì tham vấn, giải quyết bất đồng với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong xử lý các yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật; 

b) Đề xuất việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; ký kết thỏa thuận hợp tác với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

c) Chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

d) Thông báo cho người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam về quyền được chuyển giao và hậu quả pháp lý của việc chuyển giao;

đ) Tiếp nhận đơn xin chuyển giao của người đang chấp hành án phạt tù; tiếp nhận, chuyển giao, xem xét, giải quyết các yêu cầu của nước ngoài về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; xem xét, kiểm tra và chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền; 
e) Lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù gửi cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

g) Phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp trong việc giải quyết các yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

h) Xác minh sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù đối với việc chuyển giao;

i) Tổ chức tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù và bàn giao người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù ở Việt Nam cho nước ngoài; 

k) Theo dõi tình hình người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam và người đang chấp hành án phạt tù được bàn giao cho nước ngoài;

l) Quản lý việc thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù được tiếp nhận về Việt Nam;

m) Kiến nghị, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

n) Hướng dẫn, tổ chức biên dịch các tài liệu trong hồ sơ yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại;

o) Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; giải quyết khiếu nại, tố cáo về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;

p) Hợp tác quốc tế trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

q) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mẫu Hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; 

r) Ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
3. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. 

4. Hằng năm thực hiện việc tổng kết hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù để báo cáo Chính phủ.
	Bộ Tư pháp
	Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ “Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mẫu Hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù” (điểm q khoản 2 Điều 50), Bộ Tư pháp nhận thấy nhiệm vụ nêu trên là nhiệm vụ cụ thể, không mang tính thường xuyên và nằm trong nhiệm vụ đề xuất ký kết điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù tại điểm b khoản 2 Điều này. Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc không đưa vào dự thảo Luật nhiệm vụ nêu trên.


	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các lý do sau đây:
Luật Điều ước quốc tế năm 2016 không quy định cụ thể về cơ quan có thẩm quyền ban hành mẫu Hiệp định nói chung nên trong thời qua việc ban hành mẫu Hiệp định nói chung và mẫu Hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù không thể thực hiện được. Trong khi đó, việc có mẫu Hiệp định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù sẽ rất cần thiết trong ký kết các điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, đặc biệt trong trường hợp cần đàm phán, ký điều ước theo trình tự, thủ tục rút gọn phục vụ các chuyên thăm của lãnh đạo cấp cao. 

	
	Bộ Ngoại giao
	- Đề nghị cân nhắc  không nêu nội dung về xây dựng Hiệp mẫu về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (điểm q) khoản 2) do đây là biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện Luật. Cơ quan chủ trì có thể cân nhắc đưa nội dung này vào Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sau khi được Quốc hội ban hành. 

- Ngoài ra, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định về trách nhiệm của Cơ quan trung ương trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ cần thiết để cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kịp thời thông báo, hướng dẫn công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại nước ngoài thực hiện thủ tục kháng cáo, kháng nghị trong trường hợp đơn đề nghị chuyển giao của người đó bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài từ chối.


	- Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các lý do nêu trên. 

- Tiếp thu

	
	CAT Hải Dương
	Tại điểm r, khoản 2 Điều 50, dự thảo quy định về việc ban hành các biểu mẫu, giấy tờ về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tuy nhiên, các mẫu quyết định chuyển giao, từ chối chuyển giao thuộc trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tình hoạc quyết định kháng nghị thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, đề nghị giao việc ban hành các biểu mẫu của các cơ quan này cho Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
	Tiếp thu

	
	A08
	Bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong việc giải quyết thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao
	Tiếp thu

	Điều 51. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân các cấp

1. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao 
a) Hướng dẫn, kiểm tra Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp cao trong thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

b) Phối hợp với Bộ Công an trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
c) Phối hợp với Bộ Công an trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
d) Hằng năm thông báo với Bộ Công an tình hình thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp cao

a) Xem xét quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị;
b) Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cho Tòa án nhân dân tối cao.
3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh

a) Xem xét, quyết định tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù hoặc từ chối tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của Luật này;
b) Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cho Tòa án nhân dân tối cao.
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị không quy định trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh vì nội dung này đã quy định tại Điều 24 và Điều 42 của dự thảo Luật. Về nội dung trách nhiệm báo cáo của Tòa án cấp cao, Tòa án cấp tỉnh đối với Tòa án nhân dân tối cao được thực hiện theo quy định quản lý nội bộ của hệ thống Tòa án.


	Tiếp thu

	
	CAT Hà Tĩnh
	Đề nghị bổ sung vào khoản 2 nội dung phối hợp với Bộ Công an “tra cứu quốc tịch Việt Nam của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định tại Điều 19”.
	Tiếp thu

	Điều 52. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

1. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

a) Hướng dẫn, kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo thẩm quyền;
b) Phối hợp với Bộ Công an trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
c) Phối hợp với Bộ Công an trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;
d) Hằng năm thông báo với Bộ Công an tình hình thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

a) Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo thẩm quyền;

b) Kháng nghị quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; 
c) Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
	Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Đề nghị đưa quy định về trách nhiệm của Viện kiểm sát cấp cao lên trước trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.
	Tiếp thu

	Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

1. Phối hợp với Bộ Công an trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
2. Phối hợp với Bộ Công an trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
3. Hằng năm, yêu cầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án ở nước ngoài và thông báo với Bộ Công an. 
	A08
	Bổ sung trách nhiệm trao đổi với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài kiêm nhiệm Việt Nam để đề nghị cấp hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu công dân nước họ là người đang chấp hành án phạt tù được chuyển giao
	Đề xuất quy định trách nhiệm này cho Bộ Công an với vai trò là Cơ quan trung ương trong hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

	
	Bộ Ngoại giao
	Đề nghị điều chỉnh khoản 3 như sau: “3. Hằng năm, yêu cầu đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có nhu cầu được chuyển giao về Việt Nam và thông báo với tới Bộ Công an.”.
	Đề xuất giữ nguyên như dự thảo với các lý do nêu tại Điều 13

	Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

1. Phối hợp với Bộ Công an trong việc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
2. Phối hợp với Bộ Công an trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
	
	
	

	Điều 55. Trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

1. Tiếp nhận yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, đơn xin chuyển giao của công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài và chuyển cho Bộ Công an.

2. Chuyển yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Việt Nam đến Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của nước ngoài để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của nước này xem xét, thực hiện.
3. Thông báo cho công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước sở tại về quyền được chuyển giao về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt tù và hậu quả pháp lý của việc chuyển giao.

4. Xác minh sự đồng ý của người được đề nghị chuyển giao về Việt Nam theo đề nghị của Bộ Công an.

5. Cấp hộ chiếu cho người được đề nghị chuyển giao về Việt Nam.

6. Phối hợp với Bộ Công an trong việc tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam.

7. Hằng năm thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài và chuyển cho Bộ Ngoại giao để tổng hợp, thông báo với Bộ Công an. 
	Bộ Ngoại giao
	- Đề nghị điều chỉnh khoản 7 như sau: “7. Hằng năm, thống kê số lượng công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài có nhu cầu được chuyển giao về Việt Nam và chuyển cho Bộ Ngoại giao để tổng hợp, thông báo với tới Bộ Công an.”. 

- Ngoài ra, tại khoản 3 Điều này, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định việc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên cơ sở thông tin từ cơ quan chức năng trong nước, cung cấp thông tin hỗ trợ công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù ở nước ngoài thực hiện thủ tục kháng cáo, kháng nghị phù hợp với quy định của Luật này, pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong trường hợp đơn xin đề nghị chuyển giao của người đó bị từ chối. 


	- Đề xuất giữ nguyên như dự thảo vì các lý do nêu tại Điều 13.
- Tiếp thu. 

	Điều 56. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an

1. Tiến hành hoạt động chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Quản lý việc thi hành án phạt tù của công dân Việt Nam được tiếp nhận từ nước ngoài về Việt Nam.

3. Thực hiện các quyết định của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài liên quan đến việc thi hành án của công dân Việt Nam được tiếp nhận từ nước ngoài về Việt Nam.

4. Báo cáo kết quả thực hiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù cho cơ quan có thẩm quyền.
	Bộ Tư pháp
	Bộ Tư pháp cho rằng các cơ quan quản lý thi hành án hình sự vẫn nằm trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công an nên đề nghị Quý Bộ cân nhắc không tách riêng một điều về trách nhiệm của cơ quan này
	Tiếp thu

	
	Bộ Ngoại giao 
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc thêm về việc quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an do nội dung này đã được lồng ghép trong quy định tại Điều 50.
	Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về việc bỏ Điều này

	Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	
	

	Điều 57. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.

2. Quy định về chuyển giao người đang chấp hình phạt tù của Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 58 của Luật này.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tại khoản 2 Điều 57 “Quy định về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực thỉ hành”, đề nghị quy định rõ chương, điều, khoản điểm hết hiệu lực để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu

	
	Bộ Tư pháp
	Tham khảo quy định về hiệu lực thi hành của Luật Đường bộ năm 2024 (khoản 3 Điều 85) và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (khoản 3 Điều 88), Bộ Tư pháp đề nghị Quý Bộ cân nhắc chỉnh sửa quy định tại khoản 2 theo hướng “Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 58 của Luật này.”
	Chỉnh lý theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	Điều 58. Quy định chuyển tiếp

Đối với các yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù mà Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã ra quyết định thụ lý trước ngày Luật này có hiệu lực thì áp dụng quy định của Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. 
	
	
	

	Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ … thông qua ngày ….. tháng ….. năm 2025.
	
	
	


Trên đây là Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù của Bộ Công an./.

� Các bộ, ngành chưa gửi ý kiến gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thành tra Chính phủ.  


� Qua thực tiễn triển khai công tác bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao nhận thấy có trường hợp công dân Việt Nam tại nước ngoài không muốn hoặc từ chối quyền được bảo hộ.


� Điều 56. Thẩm quyền quyết định tiếp nhận người đang chấp hành hình phạt tù ở nước ngoài về Việt Nam


Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người được chuyển giao có nơi cư trú cuối cùng tại Việt Nam quyết định việc tiếp nhận. Trình tự, thủ tục xem xét việc tiếp nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật này.








